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CHƯƠNG I: 	MỞ ĐẦU 
1.1- Lí do chọn đề tài 
Hiện nay, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020; song  việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân vừa là thời cơ, vừa tạo ra thách thức to lớn đối với nền giáo dục nước ta. Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là bộ phận hàng đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có bản sắc dân tộc đậm nét và tính định hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng, xứng đáng ngang tầm với các cường quốc năm châu. Trong bối cảnh đó, giáo dục nước ta phải được đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện về nhiều mặt. 
Nước ta đã trải qua 3 cuộc cải cách giáo dục : Cuộc cải cách lần thứ nhất vào năm 1950, Cuộc cải cách lần thứ hai vào năm 1956 và Cuộc cải cách lần thứ ba vào năm 1979. Đến năm 1986, nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường nên chương trình giáo dục trở nên bất cập. Nhìn chung thì qua các lần cải cách giáo dục, sự đổi mới tập trung nhiều vào mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo, chỉ một phần nào nói về phương pháp giảng dạy. 
Đổi mới phương pháp giáo dục là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp đổi mới nền giáo dục và đào tạo ở nước ta. Đây cũng đang là một vấn đề cấp bách được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện trong hàng loạt các văn bản pháp lý quan trọng như : 
· Nghị quyết hội nghị chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ hai khóa VIII đã chỉ rõ : “Thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn với thực tế, học đi đôi với hành. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp dạy học tiên 
tiến, các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học …” 
· Hay tại hội nghị tập huấn phương pháp dạy Vật lý ở các trường phổ thông, PGS Dương Đức Thâm đã nhấn mạnh “ việc đổi mới phương pháp dạy học là một đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước …” 
· Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ rõ phương pháp phấn đấu của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn mới là : nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Đại hội XI tiếp tục nhấn mạnh : “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo và kĩ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội”[1] . 
· Nghị quyết kì họp thứ tám Quốc hội khóa X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã nêu “Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”[2]. 
· Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành làm chủ kiến thức, tránh học vẹt, học chay, đổi mới và thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử” [3]. 
Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã kí quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức dạy học và kiểm tra – đánh giá ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. 
Trong chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn kiến thức và kĩ năng được thể hiện cụ thể hóa trong các chủ đề theo chương trình môn học, theo từng lớp học; đồng thời cũng được thể hiện trong phần cuối của chương trình ở mỗi cấp học. Có thể nói, điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông lần này là đưa chuẩn kiến thức và kĩ năng vào thành phần của chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng tạo nên sự thống nhất trong cả nước; góp phần khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy, học tập; giảm thiểu dạy thêm, học thêm. 
Nhìn chung, chương trình và nội dung dạy học phổ thông đang được đổi mới và có nhiều tiến bộ đáng kể. Giáo viên đã bước đầu vận dụng được chuẩn kiến thức và kĩ năng trong giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; song về tổng thể, giáo viên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông và cần phải được tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa. 
Trong đó, kiểm tra và đánh giá là một khâu không thể xem nhẹ trong quá trình dạy học. Kiểm tra – đánh giá theo hướng nào, việc dạy học sẽ theo hướng đó. Tiếc rằng, khâu kiểm tra – đánh giá hiện nay ở nước ta chưa được xem trọng đúng mức, khiến cho việc đổi mới phương pháp dạy học gặp nhiều khó khăn. Cụ thể : thi và kiểm tra ở các cấp, các lớp hiện nay chủ yếu vẫn chỉ nhằm vào tái hiện, học thuộc; tham về trình bày kiến thức, hình thức làm bài đơn điệu, dẫn đến tình trạng học sinh học theo bài mẫu, triệt tiêu sự sáng tạo của người học ... Khi đánh giá bài thi, bài kiểm tra, vẫn còn nhiều tình trạng giáo viên ít tôn trọng cá tính sáng tạo của học sinh, hoặc chỉ quan tâm lấy kiến thức của thầy cô dạy làm chuẩn. 
Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay thì việc kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng đang là một vấn đề cần được quan tâm hơn, đồng thời sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của Bộ giáo dục, đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã hội hiện nay. 
Là một giáo viên Vật lý trong tương lai, cùng với việc tích lũy kiến thức chuyên môn, vận dụng những phương pháp dạy học tiên tiến và cải tiến hình thức, nội dung kiểm tra – đánh giá cho phù hợp với yêu cầu dạy và học là một công việc quan trọng, cần nghiên cứu sâu hơn các cơ sở lý luận về việc kiểm tra – đánh giá, những kĩ năng cần thiết để soạn thảo một đề kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan theo chuẩn kiến thức – kĩ năng và qua đó đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác hơn. Để từ đó, rút ra những điều chỉnh cần thiết trong việc giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh. 
Với những quan điểm và lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài : “ KIỂM TRA 
– ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH _CHƯƠNG  “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ” VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” nhằm mục 
đích có thể đánh giá kiến thức, kĩ năng học sinh đạt được theo chuẩn kiến thức – kĩ năng, từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc giảng dạy sau này. 
1.2- Mục tiêu của đề tài 
· Mô tả tính chất và chức năng của đo lường trong giáo dục. 
· Nhận định những điểm khác biệt và tương đồng giữa trắc nghiệm khách quan (objective test) và tự luận ( essay-type test) , những ưu – khuyết điểm của từng loại. 
· Xây dựng đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 10 Chương “Các định luật bảo toàn” chương trình cơ bản với hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. 
· Tiến hành kiểm tra thực nghiệm Chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình Vật Lý 10 tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình. Thông qua bài kiểm tra, đưa ra những nhận xét và đánh giá kịp thời về trình độ học tập của học sinh. 
· Từ đó, rút ra những ưu – khuyết điểm về phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh để có những thay đổi cần thiết trong việc dạy và học. 
1.3- Giả thiết khoa học 
Kiểm tra – đánh giá thành quả học tập của học sinh nhằm phát hiện những ưu – khuyết điểm về kiến thức , về kĩ năng của học sinh, từ đó phản hồi thông tin cho học sinh điều chỉnh phương pháp học tập, rèn luyện kĩ năng  trên tinh thần theo chuẩn kiến thức – kĩ năng, đảm bảo tính hệ thống, thống nhất giữa mục tiêu - nội dung - kiến thức bài học, khách quan chính xác, công khai và dân chủ. 
1.4- Đối tượng nghiên cứu 
Hoạt động kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và soạn thảo đề kiểm tra trắc nghiệm – tự luận thuộc phần kiến thức của chương “Các định luật bảo toàn” chương trình Vật lý 10 ban Cơ bản. Thực nghiệm kiểm tra đánh giá trên đối tượng học sinh các lớp 10A1 và 10A14 ,trường THPT Nguyễn Chí Thanh. 
1.5- Nhiệm vụ nghiên cứu 
Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc kiểm tra và đánh giá thành quả học tập của học sinh. 
· Phân tích những tiêu chí và kỹ thuật cần phải làm trong việc xây dựng câu hỏi tự luận và trắc nghiệm cho một bài kiểm tra. 
· Dựa vào nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình Vật Lý 10 để phân tích, đánh giá sơ bộ, khai triển ý tưởng các nội dung trọng tâm cần có trong bài kiểm tra để từ đó xây dựng nên bài kiểm tra hoàn chỉnh, phù hợp với chuẩn kiến thức, chuẩn chương trình và theo đúng những tiêu chí trong cơ sở lí luận. 
· Thực nghiệm sư phạm ở trường THPT Nguyễn Chí Thanh( nơi tôi thực tập) để kiểm tra - đánh giá phân tích kết quả học tập của học sinh đạt được, kết luận sơ bộ tình hình nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh.  
· Đưa ra ý kiến và nhận xét về đề tài. 
1.6- Phương pháp nghiên cứu 
1.6.1- Về mặt lí luận  
· Nghiên cứu các tài liệu lí luận về Kiểm tra – đánh giá thành quả học tập của học sinh, giáo trình Lí luận và phương pháp dạy học, giáo trình Giáo dục học, Tâm lý học … để từ đó xử lí thông tin, các tài liệu có nội dung liên quan đến đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lí luận và xác định các biện pháp đổi mới kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức và kĩ năng, dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.  
· Nghiên cứu kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình Vật Lý 10 ban Cơ bản . 
1.6.2- Về thực nghiệm  
· Tổng hợp các kiến thức thu được trong việc nghiên cứu tài liệu để soạn thảo đề kiểm tra kiến thức - kĩ năng theo chuẩn phù hợp, khả thi với đối tượng học sinh về chương “Các định luật bảo toàn” chương trình Vật Lý 10 ban Cơ bản, thông qua Tổ bộ môn rồi tiến hành cho cho học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Qua đó xác định mức độ tiếp thu và kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Từ đó giáo viên có những điều chỉnh về phương pháp dạy và học cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả. 
· Thống kê toán học: xử lí kết quả từ bài làm kiểm tra của học sinh, sau đó thống kê và đánh giá. 
1.7- Cấu trúc của luận văn 
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CHƯƠNG III: QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO 
CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG 
3.1- Các hình thức của bài kiểm tra 
3.2- Cách biên soạn đề kiểm tra 
3.3- Các loại câu trắc nghiệm khách quan 
CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
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CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG 
2.1- Khái niệm kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kĩ năng 
2.1.1- Kiểm tra 
 Kiểm tra được hiểu là sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của người kiểm tra lên một đối tượng nào đó nhằm thu được những dữ kiện, những thông tin cần thiết. 
Theo Black & Wiliam (1998), kiểm tra là các hoạt động bao gồm quá trình quan sát của giáo viên, trao đổi, thảo luận trong và ngoài giờ lên lớp giữa thầy và trò, phân tích bài tập, bài kiểm tra... nhằm đánh giá mức độ tiếp thu bài học và dự báo kết quả học tập của học sinh. 
Theo từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê: "kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét" [4].Theo Phạm Hữu Tòng "kiểm tra là sự theo dõi, tác động của người kiểm tra đối với người học nhằm thu được những thông tin cần thiết để đánh giá'' [5]. 
VẬY : 
 Kiểm tra kết quả học tập của học sinh là quá trình xác định mục đích, nội dung, lựa chọn phương pháp, tập hợp số liệu, bằng chứng để xác định mức độ đạt được của người học trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển. Kiểm tra bao gồm xác định mục tiêu kiểm tra, công cụ kiểm tra và sử dụng kết quả kiểm tra, tức là đánh giá. 
2.1.2- Đánh giá 
 Đánh giá kết quả của một hoạt động nhằm phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, điều chỉnh có hiệu quả hoạt động đó. Phát biểu một cách tổng quát: đánh giá có nghĩa là xem xét mức độ phù hợp của một tập hợp các thông tin thu được với một tập hợp các tiêu chí thích hợp của mục tiêu đã xác định nhằm đưa ra quyết định theo một mục đích nào đó. Định nghĩa chung về đánh giá nói trên cũng được áp dụng trong giáo dục. 
 Có thêm nhiều định nghĩa về đánh giá trong giáo dục được Nguyễn Bảo Hoàng Thanh tổng hợp như sau [6]: 
· Theo E.Beeby: "Đánh giá giáo dục là sự thu thập và lý giải một cách hệ thống những bằng chứng, như một phần của quá trình, dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hoạt động"; 
· Theo R.F.Magor: "Đánh giá là việc miêu tả tình hình của học sinh và giáo viên để dự đoán công việc phải tiếp tục và giúp đỡ học sinh tiến bộ". 
· Theo Hoàng Đức Nhuận và Lê Đức Phúc: "Đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập và lý giải kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất lượng và hiệu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu dạy học, mục tiêu đào tạo, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo...” 
 Thành tích học tập của mỗi học sinh phải được đánh giá đúng và công bằng. Việc đánh giá đúng loại trừ được việc tùy tiện hạ thấp hoặc nâng cao yêu cầu giáo dục. Việc đánh giá sai sẽ không động viên được học sinh. Khi đánh giá, giáo viên phải tỏ thái độ thiện chí và tế nhị, động viên từng bước tiến bộ nhỏ, tin tưởng ở những thành tích sắp tới của mỗi học sinh. Việc kiểm tra - đánh giá càng nghiêm khắc bao nhiêu thì giáo viên càng phải ứng xử sư phạm tế nhị bấy nhiêu.  
Đánh giá trong giáo dục, theo Dương Thiệu Tống là quá trình thu thập và xử lý kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng và hiệu quả giáo dục. Căn cứ vào mục tiêu dạy học, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong giáo dục tiếp theo. Cũng có thể nói rằng,đánh giá là quá trình thu thập phân tích và giải thích thông tin một cách hệ thống nhằm xác định mức độ đạt đến của các mục tiêu giáo dục về phía học sinh. Đánh giá có thể thực hiện bằng phương pháp định lượng hay định tính. 
 Giới thiệu chung về chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, có khái niệm đánh giálà khả năng xác định giá trị của thông tin: bình xét, nhận định, xác định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức, một phương pháp. Đây là một bước mới trong việc lĩnh hội kiến thức được đặc trưng bởi việc đi sâu vào bản chất của đối tượng, sự vật, hiện tượng. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí nhất định, đó có thể là các tiêu chí bên trong (cách tổ chức) hoặc các tiêu chí bên ngoài (phù hợp với mục đích). 
 	VẬY : 
 Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình thu thập các thông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh một cách đầy đủ, đúng đắn, chính xác với năng lực của học sinh. Từ đó hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của việc học tập, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 
Kiểm tra và đánh giá là hai khâu trong một quy trình thống nhất là bộ phận hợp thành không thể thiếu của quá trình giáo dục, nó bao gồm các yếu tố: xác định mục tiêu giáo dục, soạn thảo chương trình, kiểm tra-đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu dạy học. Trong dạy học và trong giáo dục, kiểm tra là một hoạt động nhằm cung cấp dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá. Kiểm tra-đánh giá tạo thành một chu trình khép kín. 
2.2- Chức năng của kiểm tra – đánh giá 
Theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lý lớp 10 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo năm 2010. Hai chức năng cơ bản của kiểm tra - đánh giá là : 
2.2.1- Chức năng xác định 
· Xác định được mức độ cần đạt trong việc thực hiện mục tiêu dạy học, mức độ thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục mà học sinh đạt được khi kết thúc một giai đoạn học tập (kết thúc một bài, chương, chủ đề, chủ điểm, mô đun, lớp học, cấp học). 
· Xác định được tính chính xác, khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá. 
2.2.2- Chức năng điều khiển 
Phát hiện những mặt tốt, mặt chưa tốt, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân. Kết quả đánh giá là căn cứ để quyết định giải pháp cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục thông qua việc đổi mới, tối ưu hoá phương pháp dạy học của giáo viên và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá để tối ưu hoá phương pháp học tập. Thông qua chức năng này, kiểm tra-đánh giá sẽ là điều kiện cần thiết để: 
· Giúp giáo viên nắm được tình hình học tập, mức độ phân hóa về trình độ học lực của học sinh trong lớp. Từ đó, có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện phương pháp dạy học. 
· Giúp học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình; xác định nguyên nhân thành công cũng như chưa thành công. Từ đó, điều chỉnh phương pháp học tập, phát triển kĩ năng tự đánh giá.  
· Giúp cán bộ quản lí giáo dục đề ra giải pháp quản lí phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.  
· Giúp cha mẹ học sinh và cộng đồng biết được kết quả giáo dục của từng học sinh, từng lớp và của cả cơ sở giáo dục.  
2.3- Các hình thức của kiểm tra - đánh giá 
2.3.1- Các hình thức kiểm tra 
2.3.1.1- Kiểm tra thường xuyên 
 Bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết. Kiểm tra thường xuyên được thực hiện thông qua việc quan sát một cách có hệ thống các hoạt động của lớp học nói chung, của mỗi học sinh nói riêng, qua các khâu ôn tập củng cố bài cũ, tiếp thu bài mới, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.Mục đích của kiểm tra thường xuyên nhằm xác định mức độ hình thành kiến thức kĩ năng của học sinh, giúp học sinh thực hiện các bài tập đúng thời gian và có hiệu quả, tập thói quen làm việc độc lập và ý thức học tập thường xuyên của học sinh. Giúp cho giáo viên kịp thời điều chỉnh cách dạy, học trò kịp thời điều chỉnh cách học, tạo điều kiện vững chắc để quá trình dạy học chuyển dần sang những bước mới. 
2.3.1.2- Kiểm tra định kỳ  
Bao gồm kiểm tra lý thuyết và thực hành 1 tiết trở lên hình thức kiểm tra này được thực hiện sau khi học xong một chương lớn, một phần của chương trình hoặc sau một học kỳ. Nó giúp cho giáo viên và học sinh nhìn lại kết quả dạy và học sau những kỳ hạn nhất định, đánh giá trình độ học sinh nắm một khối lượng kiến thức kĩ năng, kỹ xảo tương đối lớn, củng cố mở rộng những điều đã học, đặt cơ sở tiếp tục học sang những phần mới. 
2.3.1.3- Kiểm tra tổng kết 
 Hình thức kiểm tra này được thực hiện vào cuối mỗi giáo trình, cuối năm học nhằm đánh giá kết quả chung, củng cố mở rộng chương trình toàn năm của môn học,chuẩn bị điều kiện để tiếp tục học chương trình của năm học sau. 
Theo cách phân loại hình thức kiểm tra như trên, kết hợp với thực tế tình hình kiểm tra thi cử ở nhà trường phổ thông hiện nay, cùng với tính chất quan trọng của các hình thức kiểm tra khác nhau mà hai hình thức kiểm tra đầu (kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ) thường được gọi là kiểm tra, còn hình thức kiểm tra tổng kết thường được gọi là thi. 
2.3.2- Các loại đánh giá kết quả học tập của học sinh 
2.3.2.1- Đánh giá chuẩn đoán  
Được tiến hành trước khi dạy một chương hay mộtvấn đề quan trọng nào đó, giúp cho giáo viên nắm được tình hình những kiến thức mà học sinh nắm vững, những lỗ hổng cần được bổ khuyết... để quyết định cách dạy cho thích hợp. 
2.3.2.2- Đánh giá từng phần  
Được tiến hành nhiều lần trong quá trình giảng dạynhằm cung cấp những thông tin ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học, ghi nhận xét kết quả từng phần để tiếp tục thực hiện chương trình một cách vững chắc. 
2.3.2.3- Đánh giá tổng kết  
Tiến hành khi kết thúc môn học, khóa học bằng những kì thi nhằm đánh giá tổng quát kết quả học tập, đối chiếu với những mục tiêu đề ra. 
 Ra quyết định là khâu cuối cùng của kiểm tra - đánh giá. Dựa vào những định hướng trong khâu đánh giá. Giáo viên quyết định những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh về những sai sót đặc biệt hay những thiếu sót phổ biến. 
2.3.3- Các hình thức kiểm tra - đánh giá thường được sử dụng 
2.3.3.1- Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 
 	Là hoạt động của giáo viên sử dụng  các kỹ thuật đánh giá khác nhau trong 
các hình thức tổ chức thực hiện giờ dạy (lý thuyết, thảo luận, thực hành, thí nghiệm, hoạt động theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu, ...) như một bộ phận của phương pháp dạy học nhằm rèn luyện và kiểm tra việc tiếp thu các kiến thức, kĩ năng đã được xác định trong mục tiêu của môn học.  
2.3.3.2- Kiểm tra - đánh giá định kỳ  
Là hoạt động của giáo viên vào những thời điểm đã được quy định trong đề cương môn học, gắn các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn với những phương pháp kiểm tra - đánh giá tương ứng nhằm đánh giá, định hướng việc đạt mục tiêu môn học ở giai đoạn tương ứng của học sinh. Kết quả kiểm tra - đánh giá định kỳ được xem là kết quả học tập môn học của học sinh và là cơ sở để đánh giá chất lượng khi kết thúc môn học. 
2.4- Thực trạng về kiểm tra – đánh giá môn Vật lý ở trường phổ thông 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã kí Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông ngày 05/05/2006. 
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức – kĩ năng được thể hiện, cụ thể hóa ở các chủ đề của chương trình môn học, theo từng lớp học; đồng thời cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. 
Điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông lần này là đưa ra Chuẩn kiến thức – kĩ năng vào thành phần của Chương trình Giáo dục phổ thông, đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kĩ năng, tạo nên sự thống nhất trong cả nước; góp phần khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy, học tập; hạn chế dạy thêm, học thêm. 
Thực tế ở các trường phổ thông hiện nay, bước đầu đã vận dụng được chuẩn kiến thức – kĩ năng trong giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông, cần phải được tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa. 
2.4.1- Thuận lợi 
Kiểm tra - đánh giá là một vấn đề quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông, vì vậy gần đây nhiều nhà giáo dục, các cấp quản lí đã quan tâm đến vấn đề này.  
Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, tinh thần đổi mới kiểm tra – đánh giá đã bắt đầu đi vào thực tế. 
Phần lớn các giáo viên ở trường phổ thông đã nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra - đánh giá. Nhiều giáo viên nhiệt tình với chuyên môn luôn quan tâm đến đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp dạy học, có sự cải tiến kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học và thu được kết quả tốt. 
Hầu hết các địa phương về căn bản đã thông qua kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ. Nhiều địa phương thường xuyên, tích cực, chủ động tập huấn hằng năm nhằm nâng cao đổi mới kiểm tra - đánh giá để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. 
2.4.2- Khó khăn và nguyên nhân 
 Hệ thống các câu hỏi đánh giá trong ngân hàng đề thi rất hạn chế và chủ yếu dựa vào nội dung của các đề thi tốt nghiệp hay các đề thi đại học, cao đẳng của các năm trước nên các câu hỏi kiểm tra đánh giá chưa phong phú,chưa chọn lọc, ít liên hệ gắn liền với những vấn đề của thực tiễn như giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục ứng phó với sự biến đổi khí hậu, giáo dục kỹ năng sống ...; chưa có sự vận dụng hiệu quả vào đời sống xã hội và gắn liền với cuộc sống hiện tại. 
 Hiện nay, do nhiều nguyên nhân mà việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của  học sinh trong các trường phổ thông, giáo viên chưa đề cao đến việc kiểm tra đánh giá ở lĩnh vực nhận thức của học sinh. Giáo viên chỉ mới đánh giá để biết được mức độ tiếp thu kiến thức và kĩ năng của người học mà chưa chú ý đến yêu cầu thực hiện những công việc có ý nghĩa giống với những thách thức đời thường sẽ gặp sau này để xem người học hình thành kỹ năng đến mức nào. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục thì cái quan trọng nhất trong việc đào tạo ở trung học phổ thông là dạy cách học, do vậy việc nâng cao mức độ đánh giá cần được quán triệt khi chọn nội dung đánh giá cũng như hình thức đánh giá và đặc biệt cần phải bảo đảm nguyên tắc "kiểm tra - đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". 
 Với cách đào tạo kiểu biên chế theo năm học trong các trường trung học phổ thông của ta hiện nay, kết quả học tập môn học của học sinh được đánh giá bằng điểm thi kết thúc môn học – quy chế  đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo quyết định số: 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Tuy nhiên, do phải đối phó với áp lực thi cử nặng nề mà nhiều giáo viên vẫn chưa đổi mới phương pháp dạy học vẫn dạy theo lối đọc chép và kiểm tra - đánh giá theo lượng kiến thức máy móc mà học sinh ghi nhớ được: giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào cách thi cử khi mà học sinh chỉ việc chép lại bài giảng ở trên lớp hoặc có trong sách giáo khoa, rất ít khi được trình bày quan điểm của mình; đề thi kiểm tra - đánh giá ra theo hướng “học vẹt” dẫn tới khi thi học sinh có thể chép đáp án ngay từ trong sách mà không cần phải học gì. Với đề thi trắc nghiệm, nhiều giáo viên có tâm lý ngại ra đề và trộn các mã đề nên chất lượng của các đề này không cao, không đánh giá đúng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của học sinh. 
 Theo quy chế 40 thì số lần cho điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của từng môn tăng hơn so với trước nên nhiều giáo viên không kiểm tra đủ số lần điểm cho học sinh mà “cấy” điểm, hoặc không chấm, trả bài cho học sinh. Cũng theo quy chế này, thì điểm kiểm tra học kỳ nhân hệ số 3, đặc biệt là học kỳ II lại nhân 2, cộng với học kỳ I và chia cho 3. Do vậy, thường là vào cuối năm, áp lực thi cử lại dồn lên học sinh hết sức nặng nề, thêm vào đó là yêu cầu báo cáo kết quả sớm đã làm cho giáo viên và học sinh căng ra mà chạy. 
 Năng lực của giáo viên trong việc tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra - đánh giá còn hạn chế, không đồng đều ở các trường, các lớp và các địa phương nên mức độ kiểm tra – đánh giá cũng khác nhau. 
 Đội ngũ giáo viên vật lý ở một số trường còn thiếu, nhất là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Viên chức quản lí thiết bị còn thiếu và hụt hẫng về kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, đại bộ phận không được đào tạo chính quy.  
 Điều kiện phòng học, phòng học bộ môn, kho chứa thiết bị... ở một số nơi còn hạn chế. Thiết bị dạy học chưa được mua sắm đầy đủ, chưa được sử dụng hiệu quả, hầu như ít làm thí nghiệm Vật lý. Môi trường thực hành chưa tốt, chưa thân thiện đối với giáo viên và học sinh. Chưa sử dụng các phương tiện hiện đại trong việc chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra để rút ra các kết luận đúng. 
2.4.3- Phương hướng đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá 
 Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, định hướng nội dung sinh hoạt tập trung vào các việc đổi mới kiểm tra - đánh giá bám sát theo chuẩn kiến thức kĩ năng để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thành thạo thiết bị dạy học, từng bước chủ động đưa các kỹ thuật học tập tích cực vào trong trường học. Cụ thể cần tập trung thực hiện những nội dung sau đây: 
+ Lựa chọn và xây dựng hệ thống các câu hỏi lý thuyết, các bài tập kiểm tra - đánh giá đảm bảo đạt được mức độ tối thiểu của chuẩn kiến thức, kĩ năng do chương trình quy định đồng thời tích cực phân loại năng lực học tập của học sinh, vận dụng một cách linh hoạt phương pháp dạy học phân hoá đảm bảo tính vừa sức theo các cấp độ nhận thức, tính phù hợp với sự phát triền gần của từng học sinh, từng nhóm học sinh.  
+ Thiết kế bài giảng phải đảm bảo sao cho học sinh có thời gian được thảo luận, được trình bày và được vận dụng củng cố kiến thức và có thói quen tự nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa trước ở nhà. Những nội dung sách giáo khoa đề cập mà chuẩn kiến thức, kĩ năng không yêu cầu cần đạt thì giáo viên cần mạnh dạn chuyển thành phần đọc thêm hoặc giao cho học sinh tự đọc. 
+ Thiết kế các câu hỏi, bài tập, các đề kiểm tra - đánh giá phải chú ý phối hợp hài hòa các hình thức trắc nghiệm và tự luận, khuyến khích ra đề mở, đáp án mở để phát huy sự sáng tạo của học sinh trong quá trình nhận thức. 
 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, thực hiện đề án thiết bị dạy học tự làm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và chính quy hiện đại.   
 Ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chuyên môn trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thanh tra kiểm tra giáo viên và các cơ sở trường học và hướng dẫn công tác thi cử và kiểm định chất lượng giáo dục. 
2.5- Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra – đánh giá 2.5.1- Phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp Quản lí Giáo dục 
Đổi mới kiểm tra – đánh giá là một bộ phận của đổi mới phương pháp dạy học nói riêng và đổi mới Giáo dục phổ thông nói chung. Việc đổi mới phải đi từ tổng kết thực tiễn để phát huy ưu điểm, khắc phục các biểu hiện hạn chế, lạc hậu, yếu kém, trên cơ sở đó tiếp thu vận dụng các thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục trong nước và quốc tế vào thực tiễn nước ta. Các cấp Quản lí giáo dục chỉ đạo chặt chẽ, coi trọng hướng dẫn các cơ quan quản lí giáo dục cấp dưới đến các trường học, các tổ chuyên môn và từng giáo viên trong việc tổ chức thực hiện, sao cho đi đến tổng kết, đánh giá được hiệu quả cuối cùng. Thước đo thành công của các giải pháp chỉ đạo là sự đổi mới cách nghĩ, cách làm của từng giáo viên và các chỉ số nâng cao chất lượng dạy học. 
2.5.2- Phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nhất là giáo viên cùng bộ môn 
Đơn vị tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra – đánh giá là trường học, môn học với một điều kiện tổ chức dạy học cụ thể. Do việc đổi mới kiểm tra – đánh giá phải gắn với đặc trưng mỗi môn học, nên phải coi trọng vai trò của các tổ chuyên môn, là nơi trao đổi kinh nghiệm giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc. Trong việc tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra – đánh giá, cần phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm, giáo viên cốt cán chuyên môn để hỗ trợ giáo viên mới, giáo viên có tay nghề chưa cao. Phải coi trọng hình thức hội thảo để rút kinh nghiệm kịp thời, đánh giá việc đổi mới kiểm tra – đánh giá ( kinh nghiệm ra đề sao cho bảo đảm chất lượng, kinh nghiệm kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm cho phù hợp với đặc trưng bộ môn, … ). 
2.5.3- Cần lấy ý kiến xây dựng của học sinh để hoàn thiện việc kiểm tra – 
đánh giá 
Đổi mới kiểm tra – đánh giá chỉ mang lại kết quả khi học sinh phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo, biết đổi mới phương pháp học tập, biết tự học, tự đánh giá kết quả học tập. Trong môi trường sư phạm thân thiện, việc thu nhập ý kiến xây dựng của học sinh để giúp giáo viên đánh giá đúng về mình, tìm ra con đường khắc phục các hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra – đánh giá là hết sức cần thiết và là cách làm mang lại nhiều lợi ích, phát huy mối quan hệ thúc đẩy tương hỗ giữa người dạy và người học. 
2.5.4- Đổi mới kiểm tra – đánh giá phải đồng bộ với các khâu liên quan 
Đổi mới kiểm tra – đánh giá gắn liền với đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và đổi mới phương pháp học tập của học sinh. Ở cấp độ thấp, giáo viên có thể dùng đề kiểm tra của người khác (đồng nghiệp, nhà trường cung cấp, nguồn dữ liệu trên internet chuyên ngành,… ) để kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp mình. Ở cấp độ cao hơn, nhà trường có thể trưng cầu một trường khác, một cơ quan chuyên môn bên ngoài tổ chức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trường mình. 
Đổi mới kiểm tra – đánh giá chỉ có hiệu quả khi kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh. Trong quá trình dạy học và khi tiến hành kiểm tra – đánh giá, giáo viên phải “chỉ ra lỗi” để giúp học sinh nhận rõ sai sót nhằm rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp tư duy hiệu quả. 
2.5.5- Phát huy vai trò thúc đẩy của đổi mới kiểm tra – đánh giá đối với đổi 
mới phương pháp dạy học 
Trong mối quan hệ hai chiều giữa đổi mới kiểm tra – đánh giá với đổi mới phương pháp dạy học, khi đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đặt ra yêu cầu khách quan phải đổi mới kiểm tra – đánh giá, bảo đảm đồng bộ cho quá trình hướng tới nâng cao chất lượng dạy học. Khi đổi mới kiểm tra – đánh giá bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng sẽ tạo tiền đề xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tạo động lực mới thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới công tác quản lí. Từ đó, sẽ giúp giáo viên và các cơ quan quản lí xác định đúng đắn, hiệu quả giảng dạy, tạo cơ sở để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và các cấp quản lí đề ra giải pháp quản lí phù hợp. 
2.5.6- Phát động đổi mới kiểm tra – đánh giá trong nhà trường 
Hoạt động dạy học là trung tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện sứ mệnh “trồng người”. Hoạt động dạy học chỉ đạt hiệu quả cao khi tạo lập được môi trường sư phạm lành mạnh, bầu không khí thân thiện, phát huy ngày càng cao vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Do đó, phải đưa nội dung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới kiểm tra – đánh giá nói riêng thành trọng tâm của cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cũng trong mối quan hệ đó, bước phát triển của cuộc vận động và phong trào thi đua này sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra – đánh giá đạt được mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
2.6- Mục đích, tiêu chí của việc kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kĩ năng 
2.6.1- Các tiêu chí của kiểm tra-đánh giá 
 Từ lý luận và quá trình thực tiễn dạy học đã chứng tỏ rằng, vấn đề kiểm tra, đánh giá các tri thức, kĩ năng, kỹ xảo chỉ có tác dụng khi thực hiện những tiêu chí cơ bản sau trong việc kiểm tra đánh giá tri thức, kĩ năng, kỹ xảo của học sinh. Đó là: 2.6.1.1- Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá 
· Là sự phản ánh trung thực kết quả lĩnh hội nội dung tài liệu học tập của học sinh so với yêu cầu do chương trình quy định. 
· Nội dung kiểm tra phải phù hợp với các yêu cầu chung của chương trình đề ra. 
· Tổ chức thi phải nghiêm túc. 
 Để đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra đánh giá, cần cải tiến, đổi mới các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá, từ khâu ra đề, tổ chức thi tới khâu cho điểm. Xu hướng chung là tùy theo đặc trưng môn học mà lựa chọn hình thức thi thích hợp. Song dù hình thức nào, vấn đề lựa chọn nội dung môn học theo các đơn vị kiến thức để làm chuẩn cho việc kiểm tra-đánh giá và cho điểm khách quan là cực kỳ quan trọng [7]. 
2.6.1.2- Đảm bảo tính toàn diện  
Trong quá trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh cần chú ý đánh giá cả số lượng và chất lượng, cả nội dung và hình thức về sự chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, năng lực, ý thức, thái độ, hành vi của học sinh. 
2.6.1.3- Đảm bảo độ tin cậy. 
Chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng trong đánh giá, phản ánh được chất lượng thực của học sinh, của tập thể lớp, trường và của các cơ sở giáo dục. 
2.6.1.4- Đảm bảo tính khả thi 
Nội dung, hình thức, cách thức, phương tiện tổ chức kiểm tra - đánh giá phải phù hợp với điều kiện học sinh, cơ sở giáo dục, đặc biệt là phù hợp với mục tiêu theo từng môn học. 
2.6.1.5- Đảm bảo yêu cầu phân hoá  
Phân loại được chính xác trình độ, mức độ, năng lực nhận thức của học sinh, cơ sở giáo dục; cần đảm bảo dải phân hóa rộng đủ cho phân loại đối tượng. 
2.6.1.6- Đảm bảo hiệu quả  
Đánh giá được tất cả các lĩnh vực cần đánh giá học sinh, cơ sở giáo dục; thực hiện được đầy đủ các mục tiêu đề ra; tạo động lực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
2.6.1.7- Đảm bảo tính thường xuyên và hệ thống 
Quá trình kiểm tra - đánh giá là quá trình lâu dài diễn ra trong suốt thời gian học của học sinh, do đó cần phải thường xuyên kiểm tra để thu được những kết quả học tập của học sinh để có những biện pháp khắc phục khuyết điểm hay phát huy sự tiến bộ của cả học sinh và giáo viên. 
2.6.1.8- Đảm bảo tính phát triển 
Trân trọng sự cố gắng của học sinh, đánh giá cao những tiến bộ trong học tập của học sinh. Cần đảm bảo tính công khai trong đánh giá. 
2.6.2- Mục đích của kiểm tra - đánh giá 
· Trong quá trình dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập và mức độ chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, sự vận dụng của người học. Kiểm tra-đánh giá là hai công việc được tiến hành theo trình tự nhất định hoặc đan xen lẫn nhau nhằm khảo sát, xem xét về cả định lượng và định tính kết quả học tập, đánh giá mức độ chiếm lĩnh nội dung học vấn của học sinh. Bởi vậy, cần phải xác định chuẩn đánh giá một cách khoa học, khách quan. 
· Đối với học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá có tác dụng thúc đẩy quá trình học tập phát triển không ngừng. Qua kết quả kiểm tra, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá mức độ đạt được của bản thân, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ hay khuyết điểm của mình để có phương pháp tự mình ôn tập, củng cố và bổ sung nhằm hoàn thiện học vấn bằng phương pháp tự học với hệ thống thao tác tư duy của chính mình. 
· Đối với giáo viên, kết quả kiểm tra – đánh giá giúp cho mỗi giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự đánh giá quá trình giảng dạy. Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao và hoàn thiện mình về trình độ học vấn, về phương pháp giảng dạy. 
· Như vậy, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định ra thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. 
· Đối với các cấp quản lí, lãnh đạo nhà trường: kiểm tra - đánh giá là biện pháp để đánh giá kết quả đào tạo về cả định lượng và định tính. Đó là cơ sở để xây dựng đội ngũ giáo viên, về vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học, v.v.  
· Đối với cán bộ quản lí giáo dục: cung cấp cho cán bộ quản lí giáo dục những thông tin về thực trạng dạy và học trong một đơn vị giáo dục để có những chỉ đạo kịp thời, uốn nắn được những lệch lạc, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. 
 Vì vậy, kiểm tra - đánh giá kiến thức, kĩ năng, vận dụng là một khâu quan trọng không thể tách rời trong hoạt động dạy học ở nhà trường. 
2.6.3- Nguyên tắc quán triệt trong kiểm tra - đánh giá 
 Để đảm bảo tính khoa học của việc kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng, cần quán triệt một nguyên tắc chung quan trọng là: việc kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng cần được tiến hành theo một quy trình hoạt động chặt chẽ sau đây:  
 	+ Xác định rõ mục đích kiểm tra đánh giá. 
· Kiểm tra nhằm mục đích dạy học: bản thân việc kiểm tra đánh giá nhằm định hướng hoạt động chiếm lĩnh kiến thức cần dạy. 
· Kiểm tra nhằm mục đích đánh giá thành quả học tập hoặc nhằm nghiên cứu đánh giá mục tiêu, phương pháp dạy học. 
· Kiểm tra trình độ xuất phát của người học có liên quan đến việc xác định nội dung phương pháp dạy học của một học phần sắp bắt đầu… 
  + Xác định rõ nội dung cụ thể của các kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá; các tiêu chí cụ thể của mục tiêu dạy học với từng kĩ năng đó để làm căn cứ đối chiếu các thông tin sẽ thu được trong kiểm tra. 
 	 
CHƯƠNG III: QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG 
3.1- Các hình thức của bài kiểm tra 
3.1.1- Tự luận 
· Tự luận là phương pháp đánh giá kết quả học tập bằng việc sử dụng công cụ đo lường là câu hỏi, học sinh làm bài viết bằng ngôn ngữ của chính mình trong những khoảng thời gian khác nhau tùy theo yêu cầu của đề thi (15 phút đến 180 phút). 
· Một bài kiểm tra tự luận gồm một số câu hỏi tương đối ít và có tính tổng quát, đòi hỏi học sinh phải mất nhiều thời gian để viết câu trả lời vì vừa phải nhớ lại kiến thức, vừa phải biết diễn đạt ý kiến của mình một cách chính xác và rõ ràng. 
· Một bài tự luận thường được chấm điểm một cách chủ quan và điểm cho bởi những người chấm khác nhau có thể sai lệch nhiều hay ít tùy thuộc vào quan điểm của người chấm. 
3.1.2- Trắc nghiệm khách quan 
· Trắc nghiệm khách quan là phương pháp đánh giá kết quả học tập bằng việc sử dụng công cụ đo lường là hệ thống các bài tập nhỏ hoặc câu hỏi có sẵn các phương án trả lời, yêu cầu học sinh suy nghĩ và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng một kí hiệu nhất định. Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan gồm nhiều câu hỏi chỉ đòi hỏi những câu trả lời ngắn gọn, học sinh chỉ cần một lượng thì giờ ngắn để đọc và suy nghĩ khi làm bài. 
· Trắc nghiệm được gọi là khách quan vì hệ thống câu trắc nghiệm được chọn và cách chấm điểm là khách quan, không phụ thuộc vào việc chủ quan của người ra đề và người chấm. 
3.1.3- So sánh tự luận và trắc nghiệm khách quan 
3.1.3.1- Giống nhau 
· Cả tự luận và trắc nghiệm khách quan đều là những hình thức kiểm tra - đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh, khả năng tổng hợp, phối hợp các ý tưởng, vận dụng kiến thức, phán đoán chủ quan để giải quyết các vấn đề.. 
· Giá trị bài trắc nghiệm và tự luận tùy thuộc vào tính khách quan, đáng tin cậy của chúng.  
3.1.3.2- Khác nhau 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm khách quan 

	· Soạn đề nhanh, ít tốn thời gian và công sức. Nhưng mất nhiều thời gian để chấm bài, kết quả bài kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào cách chấm bài của giáo viên. Khó chấm chính xác, độ tin cậy thường thấp. 
· Rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày ngôn ngữ viết. Hình thành cho học sinh thói quen sắp xếp ý tưởng, suy diễn, khái quát hóa, phân tích, tổng hợp, phát huy tính độc lập, sáng tạo. 
· Không thể đoán mò nội dung trả lời. Dễ phát hiện hiện tượng trao đổi bài. 
 
· Số lượng câu hỏi ít nên không thể kiểm tra hết nội dung trong chương trình học, không kiểm tra được bề rộng 
	· Soạn đề thi tốn kém, khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Nhưng dễ chấm bài, có thể sử dụng các phương tiện kĩ thuật để chấm bài nhanh và chính xác, độ tin cậy thường cao. 
· Hạn chế trong việc đánh giá năng lực diễn đạt viết hoặc nói, năng lực sáng tạo, khả năng lập luận, khả năng tư duy, sáng tạo, tổng hợp kiến thức của học sinh. 
 
· Có yếu tố ngẫu nhiên, may rủi. Học sinh có thể chọn đúng ngẫu nhiên. Học sinh dễ quay cóp. 
· Số lượng câu hỏi nhiều, nội dung kiến thức kiểm tra rộng, có thể kiểm tra được nhiều kiến thức cụ thể, nhiều 

	của kiến thức. Dễ dẫn đến hiện tượng học tủ. 
 
· Khó ra nhiều đề có độ khó tương đương nên đề tự luận thường được sử dụng một lần. 
 
 
· Học sinh có điều kiện bộc lộ khả năng sáng tạo của mình một cách không hạn chế, do đó có điều kiện để đánh giá đầy đủ khả năng sáng tạo của học sinh. 
	khía cạnh khác nhau của kiến thức nên chống lại khuynh hướng học tủ, học lệch. 
· Có thể cho nhiều câu hỏi với độ khó tương đương, xây dựng ngân hàng đề, có phần mềm trộn câu hỏi theo mục đích kiểm tra, nên các câu hỏi thường được sử dụng lại. 
· Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của học sinh trong một phạm vi xác định, do đó hạn chế việc đánh giá khả năng sáng tạo của học sinh. 


Bảng 3.1. So sánh sự khác nhau giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. 
Ta thấy tự luận và trắc nghiệm khách quan có những mặt ưu và khuyết điểm riêng. Vì vậy, người ta vẫn thường sử dụng song song cả hai hình thức này trong kiểm tra đánh giá học sinh tùy theo mục đích kiểm tra, điều kiện soạn đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra và nội dung chương trình học. Tuy nhiên, ở trường trung học phổ thông hiện nay, môn Vật lý  khối 10 và 11 được kiểm tra dưới hình thức tự luận là chính và trắc nghiệm khách quan được sử dụng mang tính chất “tập dợt” cho học sinh làm quen. Ở khối lớp 12 bắt buộc kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan để chuẩn bị cho kì thi tú tài và đại học. 
3.1.4- Sử dụng hợp lí trắc nghiệm khách quan hay tự luận? [8] 
 Xét đến những điểm tương đồng và khác biệt giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan, cùng với những ưu – khuyết điểm của từng loại, ta thấy rằng cả hai đều là những phương tiện khảo sát thành quả học tập hữu hiệu và đều cần thiết, miễn là ta nắm vững phương pháp soạn thảo và công dụng của mỗi loại. Theo đó, cả trắc nghiệm khách quan và tự luận đều có thể sử dụng để : 
· Đo lường mọi thành quả học tập mà một bài khảo sát viết có thể đo lường được; 
· Khảo sát khả năng hiểu và áp dụng các nguyên lý; 
· Khảo sát khả năng suy nghĩ có phê phán; 
· Khảo sát khả năng giải quyết các vấn đề mới; 
· Khảo sát khả năng lựa chọn những sự kiện thích hợp và các nguyên tắc để phối hợp chúng lại với nhau nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp; - Khuyến khích học tập để nắm vững kiến thức. 
 Mặt khác, theo ý kiến của các chuyên gia về trắc nghiệm và tự luận, ta nên dùng phân biệt mỗi loại kiểm tra cho từng mục đích phù hợp như sau : 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm khách quan 

	· Nhóm học sinh được khảo sát không quá đông và đề thi được sử dụng một lần, không dùng lại nữa. 
 
· Khi giáo viên muốn khuyến khích và tưởng thưởng sự phát triển kĩ năng diễn tả bằng văn viết của học sinh. 
· Khi giáo viên muốn thăm dò thái độ hay tìm hiểu tư tưởng của học sinh về một vấn đề nào đó hơn là khảo sát thành quả học tập của chúng. 
· Khi giáo viên tin tưởng vào tài năng phê phán và chấm bài tự luận của mình một cách vô tư và chính xác hơn là vào khả năng soạn thảo câu trắc nghiệm thật tốt. 
· Khi không có nhiều thời gian soạn thảo 
	· Khi ta cần khảo sát thành quả học tập của một số đông học sinh, hay muốn rằng bài khảo sát ấy có thể được sử dụng lại vào một mục đích khác. 
· Khi ta muốn có những điểm số đáng tin cậy, không phụ thuộc vào chủ quan của người chấm bài. 
· Khi các yếu tố công bằng, vô tư, chính xác là những yếu tố quan trọng nhất của việc thi cử. 
 
· Khi ta có nhiều câu trắc nghiệm tốt đã được dự trữ sẵn để có thể lựa chọn và soạn lại một bài trắc nghiệm mới, muốn chấm nhanh để sớm công bố kết quả. - Khi ta muốn ngăn ngừa nạn học tủ, học vẹt và gian lận thi cử. 

	bài khảo sát nhưng lại có nhiều thời gian để chấm bài. 
	


Bảng 3.2. Phân biệt giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan để sử dụng đúng mục đích kiểm tra. 
3.2- Cách biên soạn đề kiểm tra 
Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh nhằm tạo cơ sở cho những điều chỉnh sư phạm của giáo viên, các giải pháp của các cấp quản lí giáo dục và cho bản thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết quả tốt hơn.  
Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau. Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo quy trình sau: 
[image: ] Bước 1: Xác định mục đích của đề kiểm tra 
Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp, mô tả yêu cầu cần đạt theo cấp độ tư duy về các kiến thức khoa học và cả phương pháp nhận thức chúng, các kỹ năng và khả năng vận dụng vào thực tế, những thái độ tình cảm đối với khoa học và xã hội. 
Xác định mục tiêu, phạm vi, mô tả yêu cầu cần đạt của nội dung kiểm tra theo các cấp độ theo Bloom (từ dễ đến khó) [9]: 
 	- Cấp độ 1 : Nhớ ( knowledge ) 
Đó là những yêu cầu đòi hỏi về kiến thức đạt được ở mức độ nhận biết hoặc câu hỏi yêu cầu về kĩ năng đạt ở mức độ bắt chước làm được một việc đã học là mức độ, yêu cầu thấp nhất của trình độ nhận thức. Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nhận ra thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, biết ý chính, nắm bắt được chủ đề hoặc nhận ra các khái niệm nội dung, vấn đề đã học khi được yêu cầu. 
 Động từ mô tả yêu cầu cần đạt ở cấp độ 1 có thể quy về nhóm động từ: nhận biết được, nêu được, phát biểu được, viết được, liệt kê được, thuật lại được, nhận dạng được, chỉ ra được.... 
Ví dụ : Chọn câu ĐÚNG. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công : 
N A. Niutơn trên mét (	).  	 	 	B. Oát (W). m
C. Mã lực (HP) . 	 	 	 	 	D. Jun (J).  
 	- Cấp độ 2: Thông hiểu ( comprehension ) 
Đó là những yêu cầu đòi hỏi về kiến thức đạt được ở mức độ thông hiểu hoặc câu hỏi yêu cầu về kĩ năng đạt được ở mức độ làm được chính xác một việc đã học. Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp. 
 Nội dung thể hiện ở việc thông hiểu thông tin, hiểu được ý nghĩa của thông tin, có thể trình bày lại bằng một cách khác, có thể so sánh, sắp xếp lại, gộp nhóm lại, suy luận nguyên nhân, có thể dự đoán kết quả. 
 Động từ mô tả yêu cầu cần đạt ở cấp độ 2 có thể quy về nhóm động từ: hiểu được, trình bày được, mô tả được, dự đoán, phân biệt, thiết lập, giải thích được ý nghĩa các khái niệm, định nghĩa, định lí, định luật..... 
Ví dụ : Chọn phát biểu đúng. Ban đầu ta có 3 vật có khối lượng khác nhau m1, m2, m3(với m3> m2 > m1) nằm yên trên cùng một mặt phẳng ngang, sau đó ta nâng chúng lên đến vị trí có cùng độ cao trong trọng trường. So sánh thế năng của ba vật? A. Thế năng của vật có khối lượng m1 là lớn nhất. 
B. Thế năng của vật có khối lượng m2 là lớn nhất. 
C. Thế năng của vật có khối lượng m3 là lớn nhất. 
D. Thế năng của ba vật bằng nhau. 
 - Cấp độ 3,4: Vận dụng (application), Phân tích (analysis), Tổng hợp (synthesis), Đánh giá (evaluation) 
Đó là những yêu cầu đòi hỏi về kiến thức đạt được ở mức độ vận dụng ở mức thấp (3), hoặc ở mức cao (4), những câu hỏi yêu cầu giải quyết vấn đề bằng những kiến thức, kĩ năng đã học đòi hỏi đến sự tư duy logic, phê phán, phân tích, tổng hợp và có dấu hiệu của sự sáng tạo. 
 Nội dung thể hiện ở việc sử dụng thông tin, vận dụng các phương pháp, khái niệm và lý thuyết đã học trong những tình huống khác, giải quyết các vấn đề bằng những kĩ năng hoặc kiến thức đã học, thể hiện ở việc sử dụng những gì đã học để tạo ra những cái mới, khái quát hóa từ các dữ kiện đã biết, liên hệ những điều đã học từ nhiều lĩnh vực khác nhau, dự đoán, rút ra các kết luận, thể hiện ở việc so sánh và phân biệt các kiến thức đã học, đánh giá các giá trị của các học thuyết, các luận điểm, đưa ra quan điểm lựa chọn trên cơ sở đưa ra lập luận hợp lý, xác minh giá trị của chứng cứ, nhận ra tính chủ quan, có dấu hiệu của sự sáng tạo. 
 Động từ mô tả yêu cầu cần đạt ở cấp độ 3,4 có thể quy về nhóm động từ: vận dụng được, giải thích được, phân tích được, giải được bài tập, so sánh được các phương án giải quyết vấn đề, giải quyết được những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái niệm, định lí, định luật, tính chất đã biết ... 
Ví dụ : Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng lần lượt là M 
và 2M . Cho động năng tổng cộng là Wđ . Động năng của mảnh M là 
A. Wđ /2 . 	 	 	 	B. Wđ /3 . 
C. 2 Wđ /3 .   	 	 	D. 3 Wđ /4 . 
 Sự phân loại các cấp độ là tương đối, phụ thuộc vào đặc trưng của từng môn học và đối tượng học sinh. Đó là các mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông. 
[image: ] Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra 
Đề kiểm tra có các hình thức sau: 
1) Đề kiểm tra tự luận; 
2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 
3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. 
Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn.  
Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác nhau hoặc cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận. Vì phải tốn nhiều thời gian và gặp phải một số khó khăn nên đề kiểm tra kết hợp hai hình thức ít được áp dụng. 
[image: ] Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra ( bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm 
tra) 
Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng ( gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao). 
Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm chuẩn nếu bài kiểm tra là hình thức tự luận và tỉ lệ % số điểm thô nếu bài kiểm tra là hình thức trắc nghiệm khách quan, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.  
Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.  
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Bảng 3.3. Khung ma trận đề kiểm tra (Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận hoặc trắc 
nghiệm khách quan ) 
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Bảng 3.4. Khung ma trận đề kiểm tra (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp giữa tự 
luận và trắc nghiệm khách quan ) 
 Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra:  
· Bước 1:  Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra;  
· Bước 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy; 
· Bước 3:  Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm  chuẩn  hoặc thô cho mỗi chủ đề 
(nội dung, chương...) ; 
· Bước 4:  Quyết định tổng điểm chuẩn hoặc thô của bài kiểm tra; 
· Bước5: Tính số điểm chuẩn hoặc thô cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...)tương ứng với tỉ lệ %; 
· Bước 6:  Tính tỉ lệ %, số điểm chuẩn hoặc thô và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng; 
· Bước 7: Tính tổng số điểm chuẩn hoặc thô  và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; 
· Bước 8:  Tính tỉ lệ % tổng số điểm chuẩn hoặc thô phân phối cho mỗi cột; 
· Bước 9:  Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.  	 
Cần lưu ý : 
· Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy: 
+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác.  
+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương...) nên có những chuẩn đại diện được chọn để đánh giá. 
 + Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội dung, chương...) đó. Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn. 
· Quyết định tỉ lệ % tổng điểm chuẩn hoặc thô phân phối cho mỗi chủ đề 
(nội dung, chương...): 
Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm chuẩn hoặc thô cho từng chủ đề. 
· Tính số điểm chuẩn hoặc thô và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng: 
+ Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm chuẩn hoặc thô cho mỗi chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực của học sinh. 
+ Căn cứ vào số điểm chuẩn hoặc thô đã xác định ở bước 5 để quyết định số điểm chuẩn hoặc thô và câu hỏi tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng trắc nghiệm phải có số điểm bằng nhau. 
+  Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm chuẩn hoặc thô của mỗi hình thức sao cho thích hợp. 
[image: ] Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận 
 Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định, mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm. 
 Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thỏa mãn các yêu cầu sau:(ở đây trình bày hai loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề kiểm tra) 
 Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn     
1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; 
2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng; 
3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 
4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 
5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 
6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức; 
7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh; 
8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra; 
9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 
10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 
11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “Không có phương án nào đúng”. 
 Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận 
1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 
2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng; 
3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới; 
4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 
5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó; 
6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh; 
7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin; 
8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của người ra đề đến học sinh; 
9) Câu hỏi nên chú ý về: độ dài của bài luận, thời gian để viết bài luận, các tiêu chí cần đạt. 
10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó. 
[image: ] Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 
 Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu: 
+ Nội dung: khoa học và chính xác xây dựng bản mô tả các mức độ đạt được để học sinh có thể tự đánh giá được bài làm của mình (kĩ thuật Rubric).  
+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra. 
[image: ] Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 
 Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau: 
1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác. 
2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp). 
3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo trên trang web http://edu.net.vn/media/p/409784.aspx; http://edu.net.vn/media/p/408105.aspx). 
4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm. 
3.3- Các loại câu trắc nghiệm khách quan 
3.3.1- Các hình thức trắc nghiệm khách quan 
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có thể chia làm 4 loại chính sau: 
3.3.1.1- Câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn 
 Câu trắc nghiệm có nhiều câu trả lời để lựa chọn (hay câu hỏi nhiều lựa chọn) là loại câu được ưa chuộng nhất và có hiệu quả nhất. Một câu hỏi loại này thường gồm có hai phần: phần “gốc” và phần “lựa chọn”. Phần gốc là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng. Phần lựa chọn thường là bốn hay năm hay phương án trả lời hay câu bổ túc để học sinh tìm ra câu trả lời đúng nhất. Ngoài câu trả lời đúng, các câu trả lời khác đều có vẻ hợp lý (gọi là những “phương án nhiễu”). Điều quan trọng là làm sao cho những phương án nhiễu ấy hấp dẫn ngang nhau đối với những học sinh chưa học kĩ hay chưa hiểu kĩ bài học. 
 	*Ưu điểm: 
· Với sự phối hợp của nhiều phương án trả lời cho mỗi câu hỏi, giáo viên có thể dùng loại câu hỏi này để kiểm tra - đánh giá những mục tiêu dạy học khác nhau, chẳng hạn như: 
 	+ Xác định mối tương quan nhân quả. 
 	+ Nhận biết các điều sai lầm. 
 	+ Ghép các kết quả hay các điều quan sát được với nhau. 
 	+ Tìm nguyên nhân của một số sự kiện. 
 	+ Nhận biết điểm tương đồng hay khác biệt giữa hai hay nhiều vật. 
 	+ Xác định nguyên lý hay ý niệm tổng quát từ những sự kiện. 
 	+ Xác định thứ tự hay cách sắp đặt giữa nhiều vật. 
 	+Xét đoán vấn đề đang được tranh luận dưới nhiều quan điểm. 
· Độ tin cậy cao hơn, khả năng đoán mò hay may rủi ít hơn so với các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan khác khi số phương án lựa chọn tăng lên, học sinh buộc phải xét đoán, phân biệt rõ ràng trước khi trả lời câu hỏi. 
· Tính chất giá trị tốt hơn. Loại bài trắc nghiệm có nhiều câu trả lời có độ giá trị cao hơn nhờ tính chất có thể dùng đo những mức tư duy khác nhau như: khả năng nhớ, áp dụng các nguyên lý, định luật, suy diễn, tổng quát hóa….rất hữu hiệu. 
· Tính khách quan khi chấm bài. Điểm số bài trắc nghiệm không phụ thuộc vào các yếu tố như phẩm chất của chữ viết, khả năng diễn đạt tư tưởng của học sinh hoặc chủ quan của người chấm. 
 	*Nhược điểm: 
· Loại câu này khó soạn vì phải tìm cho được câu trả lời đúng nhất, trong khi các câu, các phương án còn lại gọi là câu nhiễu thì cũng có vẻ hợp lý. Thêm vào đó các câu hỏi phải đo được các mục tiêu ở mức năng lực nhận thức cao hơn mức biết, nhớ. 




 
 
 
Những học sinh có óc sáng tạo, khả năng tư duy tốt có thể tìm ra những câu trả lời hay hơn đáp án đã cho, nên học sinh không thỏa mãn hoặc khó chịu. 
· Các câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn có thể  không đo được khả năng phán đoán tinh vi và khả năng giải quyết vấn đề khéo léo, sáng tạo một cách hiệu nghiệm bằng loại câu hỏi tự luận soạn kỹ. 
· Tốn kém giấy mực để in và mất nhiều thời gian để học sinh đọc nội dung câu hỏi. 
 	* Những lưu ý khi soạn câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn: 
Câu trắc nghiệm khách quan loại này có thể dùng thẩm định năng lực nhận thức ở mức ghi nhớ, thông hiểu, khả năng vận dụng, phân tích, tổng hợp hay sáng tạo của học sinh. Vì vậy khi soạn câu hỏi loại này cần lưu ý: 
· Trong việc soạn các phương án trả lời sao cho câu đúng phải đúng một cách không tranh cãi được (không có điểm sai và những chỗ tối nghĩa), còn các câu nhiễu đều phải có vẻ hợp lí. 
· Các câu nhiễu phải có tác động gây nhiễu với các học sinh có năng lực tốt và tác động thu hút các học sinh kém hơn. 
· Các câu trả lời đúng nhất phải được đặt ở các vị trí khác nhau một số lần tương đương ở mỗi vị trí A, B, C, D, E. Vị trí các câu trả lời để chọn lựa nên được sắp xếp theo một thứ tự ngẫu nhiên. 
· Câu dẫn phải có nội dung ngắn gọn, diễn đạt rõ ràng một vấn đề hay nên mang trọn ý nghĩa. Nên tránh dùng những câu có vẻ như câu hỏi loại “đúng - sai” không liên hệ nhau được sắp chung một chỗ. 
· Các câu trả lời trong các phương án cho sẵn để chọn lựa phải đồng nhất với nhau. Tính đồng nhất có thể dựa trên căn bản ý nghĩa, âm thanh, độ dài, hoặc cùng là động từ, tính từ hay danh từ. 
· Nên có 4 hoặc 5 phương án để chọn cho mỗi câu hỏi. Nếu số phương án trả lời ít hơn thì yếu tố may rủi tăng lên. Ngược lại, nếu có quá nhiều phương án để chọn thì giáo viên khó tìm được câu nhiễu hay và học sinh mất nhiều thời gian để đọc câu hỏi. 
Nên ít hay tránh dùng thể phủ định trong các câu hỏi. Không nên dùng hai thể phủ định liên tiếp trong một câu hỏi. 
3.3.1.2- Câu trắc nghiệm “đúng - sai” 
Là câu trắc nghiệm yêu cầu người làm phải phán đoán đúng hay sai với một phát biểu, cũng chính là để học sinh tùy ý lựa chọn một trong hai đáp án đưa ra. 
 	* Ưu điểm : 
· Đây là loại câu đơn giản nhất để trắc nghiệm kiến thức về những sự kiện.Mặc dù khi soạn cần nhiều công phu nhưng lại khách quan khi chấm điểm. 
· Có thể khảo sát được nhiều mảng kiến thức của học sinh trong một khoảng thời gian ngắn.  *Nhược điểm: 
· Có thể khuyến khích đoán mò vì vậy độ tin cậy thấp, dễ tạo điều kiện cho học sinh thuộc lòng hơn là hiểu. 
· Khó dùng để phát hiện ra yếu điểm của học sinh, ít phù hợp với đối tượng học sinh khá giỏi. 
 	* Những nguyên tắc khi xây dựng dạng câu đúng - sai: 
· Câu nên hỏi những điều quan trọng, nội dung có giá trị chứ không phải là những chi tiết vụn vặt, không quan trọng. 
· Câu nên trắc nghiệm khả năng lí giải, chứ không chỉ là trắc nghiệm trí nhớ. Càng không nên chép lại những câu trong tài liệu giảng dạy, để tránh cho học sinh thuộc lòng sách một cách máy móc mà không hiểu gì. 
· Trong một câu chỉ có một vấn đề trọng tâm hoặc một ý trọng tâm, không thể xuất hiện câu hoặc nửa câu đúng, nửa câu sai. 
· Tránh sử dụng các từ ngữ có tính giới hạn đặc thù mang tính ám thị. Khi ý của đề là chính xác thì nên tránh dùng những từ  “nói chung”, “thường thường”, “thông thường”, “rất ít khi”, “có khi”, “một vài”, “có thể” để tránh cho đối tượng tham gia dựa vào những từ này đưa ra đáp án “đúng” từ đó đoán câu trắc nghiệm.  
Tránh những điều chưa thống nhất. 
3.3.1.3- Câu trắc nghiệm ghép đôi ( xứng - hợp ): 
Đây là loại hình đặc biệt của loại câu hỏi nhiều lựa chọn, trong loại này có hai cột gồm danh sách những câu hỏi và câu trả lời. Dựa trên một hệ thức tiêu chuẩn nào đó đã định trước, học sinh tìm cách ghép những câu trả lời ở cột này với các câu hỏi ở cột khác sao cho phù hợp. Số câu trong hai cột có thể bằng nhau hoặc khác nhau. Mỗi câu trong cột trả lời có thể được dùng một lần hay nhiều lần để ghép với một câu hỏi. 
 	*Ưu điểm: 
· Câu hỏi ghép đôi dễ viết, dễ dùng loại này thích hợp với học sinh cấp trung học cơ sở. Có thể dùng loại câu hỏi này để đo các mức trí tuệ và năng lực khác nhau. Nó thường được xem như hữu hiệu nhất trong việc đánh giá khả năng nhận biết các hệ thức hay lập các mối tương quan. 
· So với một số loại trắc nghiệm khác thì đỡ giấy mực, yếu tố may rủi giảm đi. 
 	 
*Nhược điểm: 
· Loại câu trắc nghiệm ghép đôi không thích hợp cho việc thẩm định các khả năng như sắp đặt và vận dụng các kiến thức, nguyên lí. 
· Soạn câu hỏi loại này để đo mức độ kiến thức cao đòi hỏi nhiều công phu. Hơn nữa nếu số câu trong các cột nhiều,  học sinh sẽ mất nhiều thời gian đọc nội dung mỗi cột trước khi ghép đôi. 
*Những nguyên tắc khi xây dựng dạng câu ghép đôi: 
· Trong mỗi cột phải có ít nhất là sáu câu và nhiều nhất là mười hai câu. Số câu chọn lựa trong cột trả lời nên nhiều hơn số câu trong cột câu hỏi, hoặc một câu trả lời có thể được sử dụng nhiều lần điều này sẽ giúp giảm bớt yếu tố may rủi. 
Phải xác định rõ tiêu chuẩn để ghép một câu của cột câu hỏi và câu trả lời tương ứng. Phải nói rõ mỗi câu trả lời chỉ được sử dụng một lần hay được sử dụng nhiều lần. 
· Các câu hỏi nên có tính chất đồng nhất hoặc liên hệ nhau. Sắp xếp các câu trong các cột theo một thứ tự hợp lý nào đó. 
3.3.1.4- Câu trắc nghiệm điền khuyết 
Các câu điền khuyết có thể chia hai dạng. Chúng có thể là những câu hỏi với giải đáp ngắn, hay cũng có thể gồm những câu phát biểu với một hay nhiều chỗ để trống mà học sinh phải điền vào bằngmột từ hay một nhóm từ ngắn. [9] 
 	* Ưu điểm: 
· Học sinh không có cơ hội đoán mò mà phải nhớ ra, nghĩ ra, tự tìm ra câu trả lời. Loại này dễ soạn hơn câu hỏi nhiều lựa chọn. 
· Rất thích hợp cho việc đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về các nguyên lí, giải thích các dữ kiện, diễn đạt ý kiến và thái độ. Giúp học sinh luyện trí nhớ khi học, suy luận hay áp dụng vào các trường hợp khác. 
· Nhược điểm: 
· Khi soạn loại câu này thường dễ mắc sai lầm là người soạn thường trích nguyên văn các câu từ sách giáo khoa. Ngoài ra loại câu hỏi này thường chỉ giới hạn vào chi tiết vụn vặt chấm bài mất nhiều thời gian và thiếu khách quan hơn những dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan khác. 
· Thiếu yếu tố khách quan lúc chấm điểm, mất nhiều thời gian chấm, không áp dụng được các phương tiện hiện đại trong kiểm tra - đánh giá. 
· Những nguyên tắc khi xây dựng dạng câu điền khuyết: 
· Lời chỉ dẫn phải rõ ràng, tránh lấy nguyên văn các câu từ sách giáo khoa để khỏi khuyến khích học sinh học thuộc lòng. 
· Các khoảng trống nên có chiều dài bằng nhau để học sinh không đoán mò, nên để trống những chữ quan trọng nhưng đừng quá nhiều. 
• 
• 
• 

 
 
 
3.3.2- Nguyên tắc soạn thảo một bài trắc nghiêm khách quan 
3.3.2.1-  Nguyên tắc soạn thảo bài trắc nghiệm khách quan và những sai lầm thường gặp 
· Phần dẫn phải tạo căn bản cho sự lựa chọn bằng cách đặt ra một vấn đề hay đưa ra một ý tưởng rõ ràng, đầy đủ giúp học sinh hiểu rõ câu trắc nghiệm muốn hỏi điều gì. 
· Phần lựa chọn gồm nhiều phương án, trong đó có một phương án đúng, những phương án còn lại gọi là “nhiễu”  (hay gọi là mồi nhử). Các phương án nhiễu phải có vẻ hợp lý, có sức thu hút đối với học sinh không hiểu kĩ bài. Phương án nhiễu thường được xây dựng dựa trên những sai sót hay thắc mắc của học sinh, những trường hợp khái quát hóa không đầy đủ…Nếu phương án nhiễu không có hoặc quá ít học sinh chọn thì phương án đó không đáp ứng được yêu cầu. 
· Viết các câu trắc nghiệm sao cho có thể tối đa hóa khả năng phân biệt được học sinh giỏi và học sinh kém. 
· Sắp xếp các phương án lựa chọn theo thứ tự ngẫu nhiên, tránh thể hiện một ưu tiên nào đó đối với vị trí của phương án đúng. 
· Cẩn thận không nên dùng nhiều câu có lựa chọn: “tất cả đều đúng”, “tất cả đều sai”. Như thế, học sinh dễ đoán mò để loại trừ một phương án khi đã biết hai phương án còn lại. 
· Độ dài câu trả lời đúng và các câu nhiễu nên tương đương nhau. Tránh trường hợp ý đúng thường dài hơn câu nhiễu. Có những câu mà đáp án đúng phải dài hơn câu nhiễu thì nên thêm vào những câu mà có đáp án đúng ngắn hơn câu nhiễu. 
· Các câu trả lời hoặc câu bổ sung trong phần lựa chọn phải được viết theo cùng một lối hành văn, cùng một cấu trúc ngữ pháp, tức là tương đương về mặt hình thức và chỉ khác nhau về mặt nội dung. 
· Có khi câu trả lời đúng dưới cái nhìn chủ quan của người soạn cũng không thật chính xác hay tối nghĩa. Vì thế cần tham khảo ý kiến của nhiều giáo viên khác. 
3.3.2.2- Các lỗi cần tránh khi soạn câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 
a) 	Cấu trúc chưa hoàn chỉnh ở phần dẫn hoặc phần lựa chọn Ví dụ : Chọn câu sai trong các câu sau : 
A. Nam châm có khả năng định hướng từ trường. 
B. Đường sức từ là đường cong mà tiếp tuyến ở mỗi điểm trùng với trục của nam châm thử đặt tại đó. 
C. Từ phổ bao gồm các đường sức từ. 
D. Đối với từ trường của một nam châm, đường sức từ bao giờ cũng đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam của nam châm đó. 
Nhận xét : Cả phần dẫn và phần lựa chọn đều chưa hoàn chỉnh, phần dẫn dùng từ “câu” lặp lại, phần lựa chọn A sai nhưng đáp án C cũng không chính xác. 
Nên sửa lại : Chọn phát biểu sai. 
A. Nam châm có khả năng định hướng từ trường. 
B. Đường sức từ là đường cong mà tiếp tuyến ở mỗi điểm trùng với trục của nam châm thử đặt tại đó. 
C. Từ phổ là tập hợp các đường sức từ. 
D. Đối với từ trường của một nam châm, đường sức từ bao giờ cũng đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam của nam châm đó. 
	b) 	Lặp từ ở phần gốc hoặc phần lựa chọn 
Ví dụ :Chọn đáp án đúng. Theo thuyết phôtôn về ánh sáng thì 
A. năng lượng của phôtôn trong chân không không giảm khi nó đi xa dần  nguồn sáng . 
B. năng lượng của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng hc/λ với λ là bước sóng của ánh sáng .  
C. năng lượng của mọi phôtôn đều bằng nhau. 	 
D. năng lượng của phôtôn trong chân không giảm đi khi nó đi xa dần nguồn sáng. 
Nhận xét : Lặp từ ở phần lựa chọn 
Nên sửa lại :Chọn đáp án đúng. Theo thuyết phôtôn về ánh sáng thì năng lượng của  A. phôtôn trong chân không không giảm khi nó đi xa dần  nguồn sáng. 	 
B. một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng hc/λ với λ là bước sóng của ánh sáng. 
C. mọi phôtôn đều bằng nhau. 	 
D. phôtôn trong chân không giảm đi khi nó đi xa dần nguồn sáng. 
	c) 	Viết hoa hoặc viết thường ở đầu các lựa chọn 
Ví dụ : Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất  
A. Nhiễu xạ.   	 	 	 	B. Phản xạ. 
C. Truyền được trong chân không.	D. Mang năng lượng. 
Nhận xét : Khi phần dẫn và phần lựa chọn nối với nhau thành một câu hoàn chỉnh thì chữ cái đầu tiên của phần lựa chọn phải viết thường. 
Nên sửa lại : Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất  
A. nhiễu xạ.   	 	 	 	B. phản xạ. 
C. truyền được trong chân không.  	D. mang năng lượng. 
d) 	Số ít hoặc số nhiều phải tương thích ở phần dẫn và phần lựa chọn Ví dụ : Đại lượng vật lý nào sau đây có tính tương đối ? 
A. Năng lượng và vận tốc.  	 	 	B. Công và động lượng. 
C. Động lượng và năng lượng. 	 	 	D. Động năng và năng lượng. 
Nhận xét : Phần dẫn hỏi số ít mà phần lựa chọn là số nhiều. 
Nên sửa lại : Các đại lượng vật lý nào sau đây có tính tương đối ? 
A. Năng lượng và vận tốc.  	 	 	B. Công và động lượng. 
C. Động lượng và năng lượng. 	 	 	D. Động năng và năng lượng. 
	e) 	Dùng sai dấu hai chấm (“ : ”) 
Nếu sau từ “là” chỉ đề cập đến một đối tượng hoặc câu gốc ghép với phần lựa chọn tạo thành một câu hoàn chỉnh thì không dùng dấu hai chấm . 
Ví dụ : Đồ thị của chuyển động ném ngang là một : 
A. đường thẳng. 	 	 	 	 	B. phần đường tròn. 
C. nhánh parabol. 	 	 	 	 	D. phần của ellipse. 
Nên sửa lại: Đồ thị của chuyển động ném ngang là một  
A. đường thẳng. 	 	 	 	 	B. phần đường tròn. 
C. nhánh parabol. 	 	 	 	 	D. phần của ellipse. 
Nếu sau từ “là” có nhiều đối tượng được liệt kê thì phải dùng dấu hai chấm. Tuy nhiên, nếu sau từ “là” có 2 đối tượng được liên kết bằng một trong các liên từ : “và” , “hoặc” , “hay” … thì ta không sử dụng dấu hai chấm . 
Ví dụ 1 : Chọn đáp án đúng. Sóng cơ học có các tính chất  
A. Phản xạ, mang năng lượng, truyền được trong chân không. 
B. Giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ. 
C. Nhiễu xạ, mang năng lượng, truyền được trong chân không. 
D. Giao thoa, nhiễu xạ, truyền được trong chân không. 
Nên sửa lại : Chọn đáp án đúng. Sóng cơ học có các tính chất : A. phản xạ, mang năng lượng, truyền được trong chân không. 
B. giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ. 
C. nhiễu xạ, mang năng lượng, truyền được trong chân không. 
D. giao thoa, nhiễu xạ, truyền được trong chân không. 
Ví dụ 2 : Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. uAB=2002 cos100πt(V); R = 20 Ω ; L = 3 /5π(H), I = 3A ; uAM vuông pha với uMB .Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử Ro, L0 hoặc Co mắc nối tiếp. Vậy hộp X chứa : 
A. R0 = 93,8 Ω và ZC = 54,2 Ω.                 B. R0 = 93,8 Ω và ZL =120 Ω. 
C. ZC = 54,2 Ω và ZL= 120 Ω.                     D. R0 = 380 Ω và ZC= 380 Ω. 
Nên sửa lại :Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. uAB=2002 cos100πt(V); R = 20 Ω ; L = 3 /5π(H), I = 3A ; uAM vuông pha với uMB .Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử Ro, Lô hoặc Co mắc nối tiếp. Vậy hộp X chứa  
A. R0 = 93,8 Ω và ZC = 54,2 Ω.                 B. R0 = 93,8 Ω và ZL =120 Ω. 
C. ZC = 54,2 Ω và ZL= 120 Ω.                    D. R0 = 380 Ω và ZC= 380 Ω. 
f) Thiếu dấu chấm (“.”) ở cuối mỗi lựa chọn 
Khi câu dẫn ghép với lựa chọn thành một câu hoàn chỉnh thì cuối câu phải có dấu chấm để kết thúc một câu. 
Ví dụ : Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp 
[image: ]. Biểu thức hiệu điện thế 2 đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u =80cos100πt +π2 ( )V và i =8cos(100πt + )( )A . Các phần tử trong mạch và tổng 

trở của mạch là    
	A. R và L , Z = 10 Ω 
	 
	 
	B. R và L , Z = 15 Ω 	 

	C. R và C , Z =10 Ω 
	 
	 
	D. L và C , Z= 20 Ω 


[image: ]Nên sửa lại :Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp. Biểu thức hiệu điện thế 2 đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u =80cos100πt +π2 ( )V và i =8cos(100πt + )( )A . Các phần tử trong mạch và tổng 

trở của mạch là    
	A. R và L , Z = 10 Ω . 
	 
	 
	B. R và L , Z = 15 Ω . 	 

	C. R và C , Z =10 Ω . 
	 
	 
	D. L và C , Z= 20 Ω . 


g) Sử dụng phần mở rộng (…) không đúng chỗ 
Ví dụ : Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là (Lấy g = π2 = 10m/s 2) 
	A. 5. 	B. 4. 	C. 7. 	D. 3. 
Nên sửa lại : Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Lấy g = π2 = 10m/s 2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là 
	A. 5. 	B. 4. 	C. 7. 	D. 3. 
h) Thiếu dấu chấm hỏi (“?”) 
Ví dụ : Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng λ xác định bằng công thức nào. A. λ−2 =λ−12 +λ−22.   B. λ= λ21 +λ22 .   C. λ= λ1λ2 .   D. λ= 12(λ1 +λ2) . 
Nên sửa lại : Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ2. Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng λ xác định bằng công thức nào. 
A. λ−2 =λ−12 +λ−22 .  B. λ= λ21 +λ22 .  C. λ= λ1λ2 .  D. λ=12(λ1 +λ2). 
i) Hạn chế sử dụng “Các câu trên đều đúng” . “… đều sai”, “A , B , C đều 
đúng” , “A , C đều sai” , “C , D đúng” , “A , B sai” 
Ví dụ : Chọn câu có nội dung không đúng?  Điểm cực cận của mắt là 
A. điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt ở đó mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất. 
B. điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt ở đó mắt còn nhìn rõ vật. 
C. điểm mà khi vật đặt ở đó mắt quan sát phải điều tiết tối đa. 
D. A, B, C đều sai. 
Nên sửa lại : Chọn câu có nội dung không đúng?  Điểm cực cận của mắt là 
A. điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt ở đó mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất. 
B. điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt ở đó mắt còn nhìn rõ vật. 
C. điểm mà khi vật đặt ở đó mắt quan sát phải điều tiết tối đa. 
D. điểm gần nhất trên trục của mắt mà khi vật đặt ở đó cho ảnh trên võng mạc. 
j) Lặp từ ở phần dẫn hoặc phần lựa chọn 
Ví dụ : Chọn câu phát biểu không đúng trong các phát biểu sau. 
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp. 
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. 
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. 
D. Sự nhiễu xạ ánh sáng là do các lượng tử ánh sáng có tần số khác nhau trộn lẫn vào nhau. 
Nên sửa lại : Chọn câu phát biểu không đúng. 
A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp. 
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. 
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. 
D. Sự nhiễu xạ ánh sáng là do các lượng tử ánh sáng có tần số khác nhau trộn lẫn vào nhau. 
3.3.2.3- 4 bước phải làm khi soạn các phương án nhiễu Các câu nhiễu có giá trị khi nó hấp dẫn: 
· Nghĩa là thoạt nhìn nó có vẻ như đúng và những học sinh chưa hiểu bài hoặc học bài chưa kĩ sẽ bị đánh lừa. 
· Muốn câu nhiễu có giá trị lôi cuốn như vậy thì người soạn trắc nghiệm không thể tự ý nghĩ ra một cách chủ quan mà thường thực hiện theo các bước sau: 
+ Bước 1: Ra các câu hỏi mở về lĩnh vực nội dung dự định trắc nghiệm để học sinh tự viết các câu trả lời. 
+ Bước 2: Thu các bảng trả lời của học sinh, loại bỏ những câu trả lời đúng, giữ lại những câu trả lời sai. 
+ Bước 3: Thống kê phân loại các câu trả lời sai và ghi tần số xuất hiện từng loại câu sai. 
+ Bước 4: Ưu tiên chọn những câu sai có tần số cao làm câu nhiễu. 
Như vậy, muốn được các “câu nhiễu” hay ta nên chọn những câu sai thường gặp của chính học sinh không nên là những câu nhiễu do người soạn trắc nghiệm tự nghĩ ra. Thực tế có những câu nhiễu do giáo viên nghĩ ra, cân nhắc rất kĩ nhưng vẫn không hấp dẫn học sinh. 
3.3.3- Đánh giá kết quả bài trắc nghiệm khách quan 
3.3.3.1- Phân tích bài trắc nghiệm 
Tính tin cậy (Reliability)là khái niệm cho biết bài trắc nghiệm đo bất cứ cái gì mà nó đo với sự tin cậy có căn cứ và ổn định có thể.[11] 
Nghĩa là một bài trắc nghiệm có tính tin cậy cao khi ta dùng các hình thức khác nhau của cùng một trắc nghiệm hoặc tiến hành cùng một trắc nghiệm nhiều lần trên cùng một đối tượng (cá nhân hay nhóm) thì kết quả thu được phải giống nhau. 
Thí dụ: Một đề thi được gọi là tin cậy nếu dùng đề thi ấy ra cho một em học sinh làm trong hai thời điểm cách nhau khoảng thời gian ngắn, trong những điều kiện như nhau. Kết quả thu được gần giống nhau. 
a) Độ tin cậy: 
i) Khái niệm: Độ tin cậy của bài trắc nghiệm là hệ số tương quan của tỉ lệ trả lời đúng/sai giữa các lần trắc nghiệm bằng các đề trắc nghiệm tương đương [11]. 
ii) Phương pháp xác định độ tin cậy: 
	 	* Trắc nghiệm hai lần ( test-retest ): 
· Cùng một bài trắc nghiệm được phát hai lần cho học sinh làm với một khoảng cách thời gian giữa hai lần làm trắc nghiệm dài hoặc ngắn (để đo lường cùng một kĩ năng, cùng một nội dung vấn đề). 
· Để xác định độ tin cậy bằng trắc nghiệm hai lần (test – retest), người ta sử dụng hệ số tương quan tính theo công thức r hay rp để đánh giá độ tin cậy của hai lần trắc nghiệm cùng một để cho cùng số thí sinh N đã dự thi [11]. 
	 	*Các dạng trắc nghiệm tương đương ( equyvalent forms ) 
· Nếu ta có hai hay nhiều bài trắc nghiệm được soạn thảo làm sao cho các điểm số trên hai bài trắc nghiệm ấy tương đương với nhau và nếu mỗi học sinh trong nhóm đều làm cả hai bài trắc nghiệm, thì hệ số tương đương giữa hai tập hợp điểm số về hai bài ấy sẽ là số phỏng định hệ số tin cậy của chúng. Nhưng việc soạn thảo những bài trắc nghiệm tương đương như vậy rất công phu và phức tạp, cho nên việc tính hệ số tin cậy theo lối này rất ít khi sử dụng với các bài trắc nghiệm ở lớp học [10]. 
	 	* Phân đôi bài trắc nghiệm ( split halves method) 
· Thực hiện cách làm này khi giáo viên không có thời gian soạn hai bài trắc nghiệm tương đương cho hai nhóm học sinh trong một lớp thì từ một bài trắc nghiệm, giáo viên có thể tách ra như là có chứa hai nửa song song và tính tương quan của các điểm số giữa hai nữa (độ tương quan này cho độ tin cậy của một nửa bài trắc nghiệm). Bằng cách lấy các câu hỏi trắc nghiệm lẻ để làm thành một bài trắc nghiệm gồm toàn câu hỏi lẻ và lấy các câu hỏi chẵn để làm một bài trắc nghiệm gồm toàn câu chẵn. 
· Công thức Spearman - Brown để tiên đoán sự gia tăng độ tin cậy bằng cách gia tăng độ dài (qua số câu) của bài trắc nghiệm [11]: 
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Trong đó: 	 rs là hệ số tương quan Spearman (độ tin cậy Spearman)  	 n là hệ số độ dài của bài trắc nghiệm 
· Công thức trên cho thấy rằng: “Tính tin cậy rncủa một bài trắc nghiệm, dài gấp n lần một bài trắc nghiệm khác có độ tin cậy là r, thì bằng n lần độ tin cậy của bài trắc nghiệm ngắn chia cho (n – 1) lần độ tin cậy của bài trắc nghiệm ngắn cộng với 1”.  
Thí dụ:  Ta có một bài trắc nghiệm mà độ tin cậy của nó là 0,50. Bây giờ ta tăng chiều dài bài trắc nghiệm ấy gấp 9 lần, như vậy ta có độ tin cậy của bài trắc nghiệm được kéo dài này là 
(9) (0,50)
𝑟𝑛 = (9−1)(0,50)+1 = 0,90 
· Khi ta chỉ cần tiên đoán độ tin cậy của một bài trắc nghiệm dài gấp đôi, như trong trường hợp phỏng định tính tin cậy theo phương pháp phân đôi nói trên, thì công thức sẽ đơn giản hơn [10]: 
𝑟
=
 
2
𝑟
𝑠
𝑟
𝑠
+
 
1
 

iii) Công thức tính độ tin cậy: 
*Công thức Spearman-Brown để tiên đoán sự gia tăng độ tin cậy bằng cách gia tăng độ dài (qua số câu) của bài trắc nghiệm [11]: 
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Trong đó:  	rs là hệ số tương quan Spearman (độ tin cậy Spearman).  	 n là hệ số độ dài của bài trắc nghiệm. 	 
 *Công thức Kuder-Richardson 20: cung cấp một hệ số là sự ước lượng một phạm vi trong đó toàn bộ câu hỏi trong một bài trắc nghiệm nhằm đo lường cùng một kĩ năng 
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Trong đó: K : số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi.                  p: tỉ lệ người trả lời đúng cho một câu. 
                 q: tỉ lệ người trả lời sai cho một câu, tức q = 1- p. 
                ∑ pq : tổng số các tích p × q, tính từ câu thứ 1 đến câu thứ K. 
                σ2 : phương sai của bài thi. 
 - Nếu các câu trắc nghiệm không quá khác biệt nhau về độ khó p thì có thể phỏng định gần đúng ∑ pq bằng cách sử dụng điểm trung bình M của bài trắc nghiệm và số câu K trắc nghiệm trong bài thi:   p = M và q = 1- M 
	K	K
            * Công thức Kuder-Richardson : công thức được sử dụng khi mức độ khó của tất cả các câu hỏi bằng nhau. [11] 
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Trong đó: M : điểm trung bình của bài trắc nghiệm. 
                 K : số câu trắc nghiệm trong bài thi. 
b) Tính giá trị ( validity)[11] 
 i) Khái niệm: cho biết mức độ mà một bài trắc nghiệm đo được đúng cái nó định đo. 
- Tính giá trị có liên quan đến mức độ mà bài trắc nghiệm ấy phục vụ được cho mục đích đo lường của ta với nhóm người ta muốn khảo sát.  ii) Các loại giá trị: 
Căn cứ vào mục đích trắc nghiệm, người ta có thể chia độ giá trị của bài trắc nghiệm thành các loại: 
· Giá trị đồng thời (concurrent validity ): nói lên mối quan hệ giữa điểm số của bài trắc nghiệm với một tiêu chí khác đồng thời, đã có sẵn và được nhiều người chấp nhận về khả năng mà bài trắc nghiệm ấy muốn đo lường. 
· Giá trị tiên đoán ( predictive validity ): là mối liên hệ giữa điểm số bài trắc nghiệm với một tiêu chí khác căn cứ vào khả năng (hay kết quả học tập) của học sinh ở thời điểm tương lai. 
· Giá trị nội dung ( content validity ): phản ánh mức độ bài trắc nghiệm có nhằm đúng các nội dung quan trọng, có “bao trùm” khá đầy đủ các nội dung môn học đã được đề ra trong mục đích khảo sát hay không. 
· Giá trị khái niệm tạo lập ( construct validity ): phản ánh mức độ bài trắc nghiệm đo được các năng lực hay các phẩm chất định đo theo một lý thuyết định trước. 
· Giá trị thực nghiệm(empirical validity) hoặc giá trị thống kê (statistical validity). Loại giá trị này nói lên sự tương quan giữa các điểm số trắc nghiệm với một tiêu chí, tức là một loại đo lường nào đó, độc lập và trực tiếp về khả năng (hay đặc điểm) mà bài trắc nghiệm ấy muốn đo. 
· Giá trị yếu tố ( factorial validity ) của một bài trắc nghiệm là sự tương quan giữa bài trắc nghiệm ấy với yếu tố chung cho cả một nhóm gồm nhiều bài trắc nghiệm.  
c) Đánh giá độ khó của bài kiểm tra căn cứ trên điểm trung bình 
 	i) Trung bình bài trắc nghiệm: 
· Số trung bình cộng (mean ) của một khối dữ kiện được tính bằng cách tổng cộng tất cả các trị số trong phân bố, rồi chia số tổng cộng này cho số đơn vị trong phân 
bố. Công thức tính trung bình  𝑥̅ = x1+ x2 +x3+⋯+xn hay  𝑥̅ = ∑xi 
	n	n
Trong đó:  	xi : số điểm bài trắc nghiệm của học sinh thứ i 
 	 n : tổng số học sinh làm bài  	ii) Độ lệch tiêu chuẩn 
· Khái niệm: Độ lệch tiêu chuẩn là căn số bậc hai của số trung bình của bình phương các độ lệch. 
 	Với “Độ lệch = hiệu của một điểm số so với trị số trung bình”. 
· Công thức tính độ lệch tiêu chuẩn 
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Trong đó:  xi : số điểm bài trắc nghiệm của học sinh thứ i.                   n : tổng số học sinh làm bài. 
· Công dụng:  Độ lệch tiêu chuẩn cho ta biết điểm số có phân bố lệch so với trung bình là bao nhiêu 
· Nếu s là nhỏ thì các điểm số tập trung xung quanh giá trị trung bình. 
· Nếu s là lớn thì các điểm số lệch xa giá trị trung bình. 
Vì thế độ lệch tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh mức phân tán hay đồng nhất của hai hay nhiều điểm số và xét tính chất tượng trưng của trung bình cộng (s càng nhỏ thì tính chất tượng trưng trung bình càng lớn)  iii) Cách tính điểm trung bình lý thuyết của một bài trắc nghiệm: 
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Trong đó, XM là điểm tối đa của bài trắc nghiệm, XN là điểm có được do lựa chọn ngẫu nhiên. Tùy theo loại câu trắc nghiệm có trong bài mà điểm may rủi được tính khác nhau: 
· Câu 2 lựa chọn   : điểm may rủi = số câu 2 lựa chọn × 50%  	- Câu 4 lựa chọn   : điểm may rủi = số câu 4 lựa chọn × 25%  	- Câu 5 lựa chọn   : điểm may rủi = số câu 5 lựa chọn × 20% 
· Câu điền khuyết : điểm may rủi = 0 
Ví dụ:  Một bài trắc nghiệm có 50 câu, mỗi câu đều có 5 lựa chọn thì điểm tối đa là 
50 và điểm mai rủi tối đa có thể đạt = 50 × 20% = 10. Điểm trung bình lý thuyết là  
𝑋𝐿 = (50 + 10)/2 = 30 
 	iiii) Đánh giá độ khó của bài kiểm tra căn cứ trên điểm trung bình: 
So sánh điểm trung bình của bài kiểm tra với điểm trung bình lý thuyết ta biết được bài kiểm tra là khó, dễ hay vừa sức với nhóm học sinh 
Khi so sánh ta thấy: 	 
· Nếu 𝑥̅ của lớp xấp xỉ  𝑋𝐿: bài trắc nghiệm là vừa sức học sinh. 
· Nếu 𝑥̅ của lớp > 𝑋𝐿: bài trắc nghiệm là dễ đối với học sinh. 
· Nếu 𝑥̅ của lớp < 𝑋𝐿: bài trắc nghiệm là khó đối với học sinh. 
3.3.3.2- Phân tích câu trắc nghiệm  
a) Độ khó câu trắc nghiệm: 
 * Căn cứ vào tỉ lệ phần trăm người trả lời đúng câu trắc nghiệm, ta xác định độ khó của  câu trắc nghiệm. Với câu trắc nghiệm i. Công thức tính độ khó câu trắc nghiệm là: 
số người trả lời đúng câu i
Độ khó câu trắc nghiệm P = 	× 100% số người làm bài trắc nghiệm
 
 *Công dụng:Muốn biết câu trắc nghiệm thứ i là khó hay dễ đối với học sinh ta so sánh độ khó câu trắc nghiệm thứ i với độ khó vừa phải của câu đó. Công thức tính độ khó trung bình của câu trắc nghiệm:  
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· Câu 2 lựa chọn : độ khó vừa phải là 0,75. 
· Câu 4 lựa chọn : độ khó vừa phải là 0,625. 
· Câu 5 lựa chọn : độ khó vừa phải là 0,6. 
· Câu điền khuyết : độ khó vừa phải là 0,5. 
Mức độ khó hay dễ của câu trắc nghiệm thứ i có thể xác định theo thang đo sau[10]: 
· 1 ≤   P  ≤ 0,91 : 	 câu rất dễ. 
· 0,71 ≤  P  ≤ 0,90 :  câu dễ. 
· 0,51 ≤  P  ≤ 0,70 :  câu trung bình. 
· 0,21 ≤  P  ≤ 0,50 :  câu khó. 
· P  ≤ 0,20           : câu rất khó. 
b) Độ phân cách câu trắc nghiệm: 
 	* Phương pháp xác định độ phân cách [11]:  
Sau khi đã chấm và cộng tổng điểm bài trắc nghiệm, ta có thể thực hiện các bước sau để xác định độ phân cách câu: 
· Bước 1: Xếp đặt các bảng trả lời đã được chấm theo thứ tự tổng điểm từ cao đến thấp. 
· Bước 2: Căn cứ trên tổng điểm của bài trắc nghiệm, lấy 27% số người được điểm cao nhất - xếp vào nhóm giỏi (nhóm cao) và 27% số người có điểm thấp nhất – xếp vào nhóm kém (nhóm thấp). 
· Bước 3: Lập bảng cho từng câu trắc nghiệm i hay bảng tỉ lệ phần trăm làm đúng các câu trắc nghiệm với nhóm cao và nhóm thấp. 
· Bước 4: Tính độ phân cách (D – discrimination) theo công thức: 
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* Ý nghĩa độ phân cách [11]: 
· 0,40  ≤ 𝐷  ≤ 1  : câu có độ phân cách tốt. 
· 0,30 ≤ 𝐷 ≤ 0,39: câu có độ phân cách khá tốt, nhưng có thể làm cho tốt hơn. 
· 0,20 ≤ 𝐷 ≤ 0,29 : câu có độ phân cách tạm được, cần phải điều chỉnh. 
· −1 ≤ 𝐷 ≤ 0,19 (nhóm thấp trả lời đúng nhiều hơn nhóm cao): câu có độ phân cách kém, cần loại bỏ hay phải chỉnh sửa nhiều. 
c) Phân tích câu nhiễu trong câu trắc nghiệm: 
· Phân tích câu nhiễu giúp ta tìm kiếm những khuyết điểm, sai lầm trong câu trắc nghiệm mà ta chưa nhận ra khi soạn. Hơn nữa phân tích câu nhiễu cũng giúp chúng ta nắm những sai lầm hay chổ hổng kiến thức của học sinh và những vấn đề về nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy của giáo viên. 
· Câu nhiễu tốt phải có người lựa chọn, số người ở nhóm thấp lựa chọn nhiều hơn số người ở nhóm cao. 
3.3.3.3- Tính điểm tiêu chuẩn  
[image: ] Điểm tiêu chuẩn Z  
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  Χ là một điểm thô                                                                      
Trong đó  Χ là điểm thô trung bình của nhóm làm trắc nghiệm	 s là độ lệch tiêu chuẩn                                                           
Ý nghĩa : điểm Z cho biết vị trí học sinh có điểm thô X so với trung bình của nhóm học sinh cùng làm bài trắc nghiệm. 
Ví dụ : Với bài có điểm thô là X = 7, Χ = 5.52 , độ lệch tiêu chuẩn của nhóm là 
[image: ]s = 2,4 thì điểm chuẩn Ζ = Χ− Χ = 	=  0.62 . Cho biết, học sinh này có vị trí 
𝑠
tại 0.62 độ lệch tiêu chuẩn trên trung bình của nhóm N học sinh làm bài trắc nghiệm.   
[image: ] Điểm tiêu chuẩn 𝕍 : nước ta hiện nay sử dụng thang điểm có 11 bậc ( từ 0 đến 10), điểm trung bình là 5, độ lệch tiêu chuẩn là 2 nên ta có : 
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Ví dụ : Bài trắc nghiệm có điểm thô X = 7 và điểm tiêu chuẩn Z = 0.62 thì 
điểm chuẩn 𝕍 = 2𝑍 + 5 = 2 . 0,62 + 5 = 6,24 ~ 6 điểm . 
[image: ] Để thuận tiện cho việc tính điểm của giáo viên thì hiện nay ở các trường trung học phổ thông thường tính điểm các câu trắc nghiệm khách quan theo điểm chuẩn mà không tính đến điểm may rủi của từng câu trắc nghiệm. 
Ví dụ : Nếu bài trắc nghiệm có 20 câu thì điểm chuẩn của mỗi câu là 10/20 = 
0.5 điểm. 	 

CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
4.1- Mục đích của thực nghiệm sư phạm 
Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá và phân tích kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức – kĩ năng dựa trên bài kiểm tra mà học sinh làm. Kết quả thực nghiệm cho biết: 
4.1.1- Về phía bài kiểm tra 
Mục tiêu của bài kiểm tra có phù hợp với chuẩn kiến thức và kĩ năng của bộ giáo dục hay không? Và có phù hợp với mục tiêu giảng dạy của giáo viên đứng lớp hay không? Chương trình học có những mục tiêu chung nhưng cách nhìn nhận và thực hiện của mỗi giáo viên và mỗi trường là khác nhau. Có thể giáo viên chỉ chú trọng một phần hay phần nào đó đã đơn giản hóa nội dung kiến thức cần truyền đạt. Tuy nhiên, bài kiểm tra cần phải có mục tiêu phù hợp với chuẩn kiến thức và kĩ năng thì mới phân tích, đánh giá được khả năng của học sinh, hiệu quả giảng dạy của giáo viên. 
4.1.2- Về phía học sinh 
· Nắm được trình độ của học sinh, sự phân tán điểm số của từng nhóm học sinh. 
· So sánh khả năng tiếp thu kiến thức giữa các nhóm học sinh. 
· Bài kiểm tra có những câu hỏi lý thuyết ở mức độ nhận biết, ghi nhớ, học sinh chỉ cần học thuộc bài sẽ làm được nhưng nếu có học sinh không làm được thì phải xem lại thái độ học tập, học mơ hồ hay lười biếng của học sinh. 
· Qua những bài tập định đính, những bài toán khó cần các em suy nghĩ, tư duy tìm cách giải cho phép giáo viên nhận định những học sinh thật sự khá, giỏi trong lớp. 
· Qua việc giải bài tập, học sinh cẩu thả gặp các mồi nhử, sự đánh đố nhỏ trong đề như cần đổi đơn vị cho phù hợp, tìm các đại lượng liên quan, thuộc rõ công thức để áp dụng tính.Giáo viên có thể nắm bắt chỗ hổng kiến thức của học sinh. 
· Qua bài làm của học sinh tuy có những bài điểm số bằng nhau nhưng chưa chắc trình độ trí tuệ và thông minh như nhau vì có học sinh thuộc rất kĩ lý thuyết nhưng không làm được bài tập và ngược lại. Điều này giúp cho giáo viên biết được tư chất, tính cách của học sinh: chăm chỉ, thông minh, lười biếng, chậm hiểu… 
4.1.3- Về phía giáo viên 
· Giáo viên xem lại và điều chỉnh mục tiêu giảng dạy của mình, xem lại những nội dung kiến thức trọng tâm nào cần đào sâu, nhấn mạnh. 
· Qua bài làm của học sinh, giáo viên có những nhận định khá chính xác và bổ ích về phương pháp truyền đạt của mình như: 
   + Với những câu hỏi lý thuyết ở mức độ ghi nhớ, hiểu nhưng nếu học sinh không làm được thì giáo viên phải xem lại cách thức truyền đạt của mình, phải thay đổi thế nào để học sinh nắm bắt được kiến thức. 
   + Với những câu hỏi khó mà ngay cả các học sinh giỏi của lớp cũng không thể làm được thì giáo viên nên xem lại câu hỏi đó có vượt khỏi tầm hiểu biết của học sinh hay không, hay giáo viên đã đơn giản hóa kiến thức, truyền đạt không đủ hay sơ sài cho học sinh, những kiến thức nào là khó với học sinh cần giảng kĩ hơn, cho học sinh tìm hiểu và vận dụng làm bài tập nhiều hơn. 
   + Giáo viên có thể phân loại học sinh theo các dạng : chăm chỉ, thông minh, chậm hiểu, lười biếng để từ đó có hướng quan tâm, bồi dưỡng thích hợp. 
   + Giáo viên có thể so sánh hiệu quả giảng dạy từng kiến thức của mình với đồng nghiệp để học hỏi rút kinh nghiệm. 
4.1.4- Về phía sách giáo khoa 
 Có thể sách giáo khoa có những phần ghi chưa rõ, gây hiểu lầm và khó tiếp thu cho học sinh. Qua bài kiểm tra, giáo viên có thể phần nào nhìn thấy và rút kinh nghiệm để chỉ ra cho học sinh. 
4.2- Đối tượng thực nghiệm sư phạm 
 Thực nghiệm được tiến hành trên nhóm học sinh lớp 10A1 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình. 
Tổng số học sinh là 40. Các học sinh năng động trong học tập, có tinh thần đoàn kết, hòa đồng, nghiêm túc trong giờ kiểm tra. 
4.2.1- Xây dựng đề kiểm tra 
Bước 1:Xác định mục đích của đề kiểm tra 
- Sau khi học xong chương  IV “Các định luật bảo toàn”, sẽ tiến hành tổ chức cho học sinh kiểm tra giữa kì. Nội dung chủ yếu cần phải nắm được trong chương này là: 
Chương IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
• Kiến thức: 
− Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.  
− Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.  
− Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công, công suất.  
− Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.  
− Phát biểu và viết được hệ thức của định lí động năng.  
− Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong trọng trường và viết  được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng.  
− Viết được công thức tính thế năng đàn hồi.  
− Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính cơ năng.  
− Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.  
• Kĩ năng: 
− Vận dụng định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn năng lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm, bài toán đạn nổ.  
− Vận dụng kiến thức tính tương đối của chuyển động để giải các bài tập liên quan đến chuyển động: định luật bảo toàn động lượng, định lí động năng. − Vận dụng được các công thức A = Fscosα và  ℘ = 𝐴 = 𝐹⃗. 𝑣⃗. 
𝑡
− Vận dụng được công thức tính thế năng (thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi) của một vật và việc chọn gốc thế năng để giải quyết bài tập liên quan. 
− Vận dụng định lí động năng để giải quyết các bài tập. 
− Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải  được bài toán chuyển động của một vật. 
Bước 2: Hình thức đề kiểm tra: trắc nghiệm khách quan 20 câu, thời gian làm bài là 30 phút. 
a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Chương 
IV:“Các định luật bảo toàn” 
	Nội dung 
	Tổng 
số tiết 
	Số tiết Lí 
Thuyết 
	Số tiết thực 
	Trọng số 

	
	
	
	Lí 
Thuyết 
	Vận Dụng 
	Lí 
Thuyết 
	Vận Dụng 

	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 
	3 
	2 
	1,4 
	1,6 
	14 
	16 

	Công và công suất. 
	2 
	2 
	1,4 
	0,6 
	14 
	6 

	Động năng. 
	1 
	1 
	0,7 
	0,3 
	7 
	3 

	Thế năng. 
	2 
	2 
	1,4 
	0,6 
	14 
	6 

	Cơ năng. 
	2 
	1 
	0,7 
	1,3 
	7 
	13 

	Tổng 
	10 
	8 
	5,6 
	4,4 
	56 
	44 


Bảng 4.1. Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình 
Chương IV:“Các định luật bảo toàn”. 
· Số tiết thực lý thuyết được tính bằng cách lấy số tiết lý thuyết nhân với 70%. 
· Số tiết thực vận dụng được tính bằng cách lấy tổng số tiết trừ đi giá trị lý thuyết tương ứng. 
· Trọng số các ô tương ứng với số tiết thực dạy được tính bằng cách lấy giá trị ô tương ứng của số tiết thực dạy nhân với 100 chia cho tổng số tiết.        b) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ 
	Cấp độ 
	Nội dung 
	Trọng số 
	Số lượng câu hỏi kiểm tra 
	Điểm số (chuẩn) 

	Lí thuy
ế
t
 

	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 
	14 
	3 
	1,5 

	
	Công và công suất. 
	14 
	3 
	1,5 

	
	Động năng. 
	7 
	1 
	0,5 

	
	Thế năng. 
	14 
	3 
	1,5 

	
	Cơ năng. 
	7 
	1 
	0,5 

	V
ậ
n d
ụ
ng
 

	Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. 
	16 
	4 
	2,0 

	
	Công và công suất. 
	6 
	1 
	0,5 

	
	Động năng. 
	3 
	2 
	1,0 

	
	Thế năng. 
	6 
	1 
	0,5 

	
	Cơ năng. 
	13 
	1 
	0,5 

	 
	Tổng 
	100 
	20 
	10 


Bảng 4.2. Bảng tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ. 
Bước 3: Xây dựng ma trận đề kiểm tra 
	Nội dung kiến thức 
	Mức độ nhận thức 
	Tổng 

	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	

	
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	

	Động 
lượng. 
Định luật bảo toàn động lượng. 
	· Viết  được công thức tính  động lượng và nêu  được  đơn vị  đo  động lượng. 
· Phát biểu và viết  được hệ thức của định luật bảo toàn  động lượng  đối với hệ hai vật. 
	· Động lượng 𝑝⃗ của vật chuyển động là đại lượng vectơ được  đo bằng tích của khối lượng m và vectơ vận tốc 𝑣⃗của vật.  
𝑝⃗ = 𝑚. 𝑣⃗ 
· Trong hệ SI,  đơn vị của  
động lượng là kilôgam mét  trên giây (kg.m/s). 
· Định luật bảo toàn  động lượng : Vectơ tổng  động lượng của hệ kín được bảo toàn.  
𝑝⃗ = 𝑝⃗′ 
Với 𝑝⃗là động lượng ban 
đầu, 𝑝⃗′ là động lượng lúc sau.  
· Độ biến thiên động lượng của một vật (một 
	• Đối với hệ hai vật :  
𝑝1⃗ + 𝑝2⃗
= 𝑝1′⃗ + 𝑝2′⃗ trong đó, 𝑝1⃗, 𝑝2⃗ tương 	ứng 	là động lượng của hai vật lúc trước 
tương 	tác; 
𝑝1′⃗ , 𝑝2′⃗ tương  
ứng là  động lượng của hai vật lúc sau tương tác. 
• Vận dụng kiến thức tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc vào các bài tập tính 
	7 	câu 
trắc nghiệm 



	
	
	hệ) bằng động lượng lúc sau trừ cho động lượng ban đầu 
∆𝑝⃗ = 𝑝⃗′ − 𝑝⃗ 
Với 𝑝⃗ là động lượng ban 
đầu,  𝑝′⃗  là động lượng lúc sau.  
	động lượng. 
	

	 
	3 câu trắc nghiệm 
	4 câu trắc nghiệm 
	 

	Công và công suất. 
	• Phát biểu  được  
định nghĩa và viết được công thức tính công, công suất. 
	· Công thực hiện bởi một lực  𝐹⃗ không  đổi là  đại  lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực.  
A = F.s.cosα 
Trong đó, F là độ lớn lực tác dụng , s là độ dời điểm đặt của lực, α là góc tạo bởi hướng của lực và hướng của độ dời.  
· Công là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số. 
Nếu A > 0 thì A được gọi là công phát động. Nếu A < 0 thì A được gọi là công cản.  
· Trong hệ SI,  đơn vị 
	· Xác định được dấu của góc α để áp dụng và giải chính xác các bài tập.  
· Biết cách tính công, công suất và các đại lượng trong các công thức tính công và công suất. 
	4 	câu trắc nghiệm 



	
	
	công là Jun (J). 1 Jun là công  thực hiện bởi lực có  độ lớn 1 Niutơn khi  điểm  đặt của  
lực có độ dời 1 mét theo phương của lực. 
• Công thức tính công suất 
𝐴
℘ =  = 𝐹⃗. 𝑣⃗ 
𝑡
Trong hệ SI, công suất  đo bằng Oát  (W). 
	
	

	 
	3 câu trắc nghiệm 
	1 câu trắc nghiệm 
	 

	Động năng 
	•Phát biểu  được  định nghĩa và viết được công thức tính  động năng. Nêu được đơn vị đo động năng. 
• Phát biểu và viết  được hệ thức của định lí động năng. 
	•  Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển  
động mà có.  Động năng có giá trị bằng một nửa tích  
khối 	lượng 	và 	bình phương vận tốc của vật.  
𝑊đ = [image: ]𝑚𝑣2 
Trong  đó, m là khối lượng của vật,  đo bằng kilôgam  
(kg),v là vận tốc của vật, đo bằng mét trên giây 
	• Vận dụng các công thức tính động năng, định lí động năng để giải quyết các bài tập liên đến lực tác dụng, độ dời hay vận tốc của vật. 
	3 	câu trắc nghiệm 



	
	
	(m/s).  
• Trong hệ SI, đơn vị của động năng là Jun (J). • Định lí  động năng: Độ biến thiên  động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật.  
𝐴12 = 𝑊đ2 − 𝑊đ1 • Nếu công của ngoại lực 
là dương (công phát  động) thì  
động năng của vật tăng. Nếu công này âm (công cản) thì động năng của vật giảm. 
	
	

	 
	1 câu trắc nghiệm 
	2 câu trắc nghiệm 
	 

	Thế năng 
	· Phát biểu  được  định nghĩa thế năng của một vật trong trọng  trường và viết  được công thức tính thế năng này. Nêu được đơn vị đo thế năng. 
· Viết  được công thức tính 
	· Thế năng là năng lượng của một hệ có  được do  tương tác giữa các phần của hệ.  
· Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật ; năng lượng này phụ thuộc vào vị trí tương đối của vật trong trọng trường.  
· Đại lượng Wt = mgz là 
	· Thế năng của một vật phụ thuộc vào mốc (hay gốc) thế 
năng (tại đó z = 0) tùy theo cách chọn. Khi tính  độ cao z, ta chọn chiều của trục z hướng lên trên. 
· Công của trọng lực, lực đàn hồi 
		4 	câu 
trắc nghiệm 



	
	thế 	năng hồi. 
	đàn 
	thế năng của vật trong trọng trường (gọi tắt là thế năng trọng trường), trong  đó, m là khối lượng của vật, g là gia tốc trọng trường, z là độ cao của vật so với mốc được chọn.  
· Mọi vật khi biến dạng  đàn hồi  đều có khả năng sinh công, tức là mang một năng lượng. Năng lượng này được gọi là thế năng đàn hồi. Công thức tính thế năng của lực đàn hồi :    
Wđh = ½ kx2 
Trong  đó, k là  độ cứng của lò xo, x là  độ biến 
dạng  của lò xo.  
· Trong hệ SI, đơn vị của thế năng là Jun (J). 
	không phụ thuộc hình dạng đường  đi của  
vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí  đầu và cuối. Nên chúng được gọi là những lực thế. • Khi vật dịch chuyển từ vị trí (1) đến vị trí (2) bất kì, ta luôn có 
: A12 = Wt1 – Wt2 Hay  
	A12= 	Wđh1 	– 
Wđh2 
• Công của trọng lực, lực đàn hồi bằng  độ giảm thế năng. 
	

	 
	
	3 câu trắc nghiệm 
	1 câu trắc nghiệm 
	 

	Cơ năng 
	• Phát biểu được  định nghĩa và viết được biểu thức của cơ năng. 
	• Tổng động năng và thế năng gọi là cơ năng của vật.  
W = Wđ + Wt 
Trong đó, Wđ là động 
	• Biết cách tính  động năng, thế năng, cơ năng và các  đại  
lượng trong hệ 
		2 	câu 
trắc nghiệm 



	
	· Phát biểu được  định luật bảo toàn cơ năng và viết  được hệ thức của định luật này. 
· Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng và bảo toàn  động lượng  để giải  được bài toán chuyển  động của một vật, của hệ có hai vật. 
	năng và Wt là thế năng của vật. 
• Trường hợp trọng lực : 
Một vật m rơi tự do lần lượt qua hai vị trí tương ứng với hai độ cao z1 và z2, tại  đó có vận tốc tương ứng là 𝑣1⃗ và 𝑣2⃗, ta có :  
	𝑚𝑣12	𝑚𝑣22
+𝑚𝑔𝑧1 =
	2	2
+𝑚𝑔𝑧2 
Hay Wđ1 + Wt1 = Wđ2 + 
Wt2 
Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực,  động năng có thể chuyển thành thế năng và ngược lại, và tổng của chúng, tức là cơ năng của vật,  được bảo toàn (không đổi theo thời gian).  
• Trường hợp lực đàn hồi:  Thế năng của vật dưới tác dụng của lực  đàn hồi của lò xo cũng là thế năng đàn hồi của lò xo.  
Trong quá trình chuyển  
	thức của định luật bảo toàn cơ năng.  
• Biết cách tính  động lượng và các đại lượng 
trong hệ thức  của định luật bảo toàn động lượng.  • Biết lập hệ phương trình theo các hệ thức của các  định  luật bảo toàn.  
Chú ý các dạng chuyển động khi vận dụng:  
− Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, chuyển động ném . 
− Chuyển động của con lắc đơn. 
− Dao động của con lắc lò xo. 
	

	
	
	động của con lắc lò xo, khi  động năng của vật tăng thì thế năng giảm và ngược lại nhưng tổng động năng và thế năng, tức là cơ năng của vật, thì luôn bảo toàn.  
W = Wđ+ Wđh 
     =  ½ mv2  + ½ kx2 
     = hằng số 
• Tổng quát: Cơ năng của một vật chỉ chịu tác dụng của những lực thế luôn được bảo toàn. 
	
	

	 
	1 câu trắc nghiệm 
	1 câu trắc nghiệm 
	 

	TỔNG 
	11 câu trắc nghiệm hoặc 3 câu tự luận 
(5,5 điểm ) 55% 
	9 câu trắc nghiệm hoặc 3 
câu tự luận (4,5 điểm) 45% 
	20 câu 
trắc nghiệm hay 6 câu tự luận (10 
điểm) 100% 


Bảng 4.3. Khung ma trận đề kiểm tra chương “Các định luật bảo toàn”_Vật Lý 10 
chương trình cơ bản. 
4.2.2- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan (Đề kiểm tra) 
ĐỀ 1 
Họ tên : …………………………………………………. Lớp : …………………… 	Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm 
	Câu 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Câu 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Môn :  Lý. Thời gian làm bài 30  phút. 




 
 
 
 
Câu 1. Một ô-tô A có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc 𝑣1⃗đuổi theo một ô-tô B có khối lượng m2 
chuyển động với vận tốc 𝑣2⃗ . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là  
A. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣1⃗ − 𝑣2⃗) .  
B. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣1⃗ + 𝑣2⃗) . 
C. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣2⃗ − 𝑣1⃗) . 
D. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚2(𝑣1⃗ + 𝑣2⃗) . 
Câu 2. Một viên đạn khối lượng m = 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250 m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc v1=500 m/s thì mảnh thứ 2 bay với vận tốc bằng A. 807 m/s. 
B. 707 m/s.  
C. 607 m/s. 
D. 507 m/s. 
Câu 3. Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 3 N kéo lò xo cũng theo phương ngang, ta thấy nó dãn được 2cm. Thế năng của lò xo khi đó là A. 0,02 J. 
B. 3 J. 
C. 0,03 J.  
D. 2 J. 
Câu 4. Một vật có khối lượng m = 
500g đang chuyển động theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc 43,2 km/h thì động lượng của vật có giá trị là  A. 6 kg.m/s . 
B. -6 kg.m/s . 
C. -36 kg.m/s . 
D. 36 kg.m/s . 
Câu 5. Một ô-tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế thấy ở phía trước có chướng ngại vật nên hãm phanh và ôtô đi thêm được 50m thì dừng lại. Lực hãm có độ lớn là A. 2000 N. B. 8000 N. 
C. 4000 N.  
D. 51840 N. 
Câu 6. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Lấy g=9,8m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong 
khoảng thời gian đó là A. 10 kg.m/s . 
B. 4,9 kg.m/s .  
C. 5 kg.m/s . 
D. 9,8 kg.m/s . 
Câu 7. Tính chất nào sau đây không phải của động năng ? A. Có giá trị dương . 
B. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu . 
C. Có tính tương đối . 
D. Có giá trị dương hoặc âm .  
Câu 8. Vật m được thả rơi tự do ( không vận tốc đầu) từ độ cao h =200m xuống đất. Lấy g=10m/s2 . Vận tốc của vật khi nó rơi được 180m là A. 20 m/s. B. 40 m/s. C. 80 m/s. 
D. 60 m/s.  
Câu 9. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng 𝑝⃗ thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng tốc độ ban đầu. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là 
A. -2 𝑝⃗ .  
B. 𝑝⃗ . 
C. 2 𝑝⃗ . 
D. 0⃗ . 
Câu 10. Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng lên gấp đôi thì động năng của vật sẽ  A. tăng gấp đôi .  
B. không đổi . 
C. tăng gấp 4 . 
D. tăng gấp 8 . 
Câu 11. Một vật khối lượng m đang chuyển động ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc là A. v/3 .  
B. v/2 . 
C. 3v . 
D. 2v/3 . 
Câu 12. Một vật nằm yên trên sàn nằm ngang có thể có A. thế năng.  
B. gia tốc. 
C. động lượng. 
D. động năng. Câu 13. Một ô-tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là  A. 100 N. 
B. 10 000 N.  
C. 360 N. 
D. 2778 N. 
Câu 14. Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng lần lượt là M và 2M . Cho động năng tổng cộng là Wđ . Động năng của mảnh có khối lượng M là A. Wđ /2 . B. Wđ /3 . 
C. 2 Wđ /3 .  
D. 3 Wđ /4 . 
Câu 15. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng ? 
A. Trong hệ kín, động lượng được bảo toàn. 
B. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương của vận tốc.  
C. Động lượng của một vật là một đại lượng vector. 
D. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật . 
Câu 16. Hệ thức liên hệ giữa động lượng và động năng của một vật có khối lượng m là A. 2 Wđ = mp2 . 
B. Wđ = mp2 . 
C. p2 = 2m Wđ .  
D. p2 = 4m Wđ . 
Câu 17. Chọn câu sai . 
A. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái đất. 
B. Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó.  
C. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công. 
D. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường. 
Câu 18.  Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công ? 
A. Niutơn trên mét ( N ). 
m
B. Oát (W). 
C. Mã lực (HP) . 
D. Jun (J).  
Câu 19. Động lượng là đại lượng 
vector 
A. cùng phương, cùng chiều với vector vận tốc.  B. có phương hợp với vector vận tốc một góc α bất kì. 
C. cùng phương, ngược chiều với vector vận tốc. 
D. có phương vuông góc với vector vận tốc. 
Câu 20. Một vật nhỏ được ném từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm cao nhất N thì rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN thì vật có 
A. thế năng giảm. 
B. cơ năng không đổi.  
C. động năng tăng. 
D. cơ năng cực đại tại N. 
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Câu 1. Một vật có khối lượng m = 500g đang chuyển động theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc 43,2 km/h thì động lượng của vật có giá trị là  A. 6 kg.m/s . 
B. -36 kg.m/s . 
C. 36 kg.m/s . 
D. -6 kg.m/s . 
[image: ]Câu 2. Một ô-tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là  A. 100 N. B. 360 N. 
C. 2778 N. 
D. 10 000 N.   
Câu 3. Một vật nhỏ được ném từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm cao nhất N thì rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình 
MN thì vật có 
A. cơ năng cực đại tại N. 
B. thế năng giảm. 
C. cơ năng không đổi.  
D. động năng tăng. Câu 4. Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành hai mảnh có khối lượng lần lượt là 
M và 2M . Cho động năng tổng cộng là Wđ . Động năng của mảnh có khối lượng M là A. 3 Wđ /4 . 
B. Wđ /2 . 
C. 2 Wđ /3 .  
D. Wđ /3 . 
Câu 5. Một viên đạn khối lượng m = 
2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250 m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc v1=500 m/s thì mảnh thứ 2 bay với vận tốc bằng 
A. 707 m/s.   
B. 607 m/s. C. 507 m/s. 
D. 807 m/s. 
Câu 6. Một ô-tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế thấy ở phía trước có chướng ngại vật nên hãm phanh và ô-tô đi thêm được 
50m thì dừng lại. Lực hãm có độ lớn là A. 2000 N. 
B. 4000 N.   
C. 8000 N. 
D. 51840 N. 
Câu 7. Một ô-tô A có khối lượng m1 đang chuyển động với vận tốc 𝑣1⃗đuổi theo một ô-tô B có khối lượng m2 
chuyển động với vận tốc 𝑣2⃗ . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là  
A. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣1⃗ + 𝑣2⃗) . 
B. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣1⃗ − 𝑣2⃗) .   
C. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚2(𝑣1⃗ + 𝑣2⃗) . 
D. 𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1(𝑣2⃗ − 𝑣1⃗) . 
Câu 8. Chọn câu sai . 
A. Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó.   
B. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái đất. 
C. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công. 
D. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường. 
Câu 9. Một quả bóng đang bay ngang với động lượng 𝑝⃗thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng tốc độ ban đầu. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là 
A. 2 𝑝⃗ . 
B. -2 𝑝⃗ .   
C. 0⃗ . 
D. 𝑝⃗ . 
Câu 10. Hệ thức liên hệ giữa động lượng và động năng của một vật có khối 
lượng m là A. p2 = 4m Wđ . 
B. 2 Wđ = mp2 . 
C. p2 = 2m Wđ .   
D. Wđ = mp2 . 
Câu 11. Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. 
Khi tác dụng một lực F = 3 N kéo lò xo cũng theo phương ngang, ta thấy nó dãn được 2cm. Thế năng của lò xo khi đó là A. 0,02 J. 
B. 3 J. 
C. 0,03 J.   
D. 2 J. 
Câu 12. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng ? 
A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật . B. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương của vận tốc. 
C. Động lượng của một vật là một đại lượng vector. 
D. Trong hệ kín, động lượng được bảo toàn. 
Câu 13. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Lấy g=9,8m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó 
là A. 10 kg.m/s . 
B. 5 kg.m/s . 
C. 4,9 kg.m/s .   
D. 9,8 kg.m/s . 
Câu 14. Một vật nằm yên trên sàn nằm ngang có thể có A. động năng. 
B. thế năng.   
C. gia tốc. 
D. động lượng. 
Câu 15. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công ? 
A. Mã lực (HP) . 
B. Niutơn trên mét ( N ). 
m
C. Jun (J).   
D. Oát (W). 
Câu 16. Khi khối lượng giảm một nửa và vận tốc của vật tăng lên gấp đôi thì động năng của vật sẽ  A. không đổi . 
B. tăng gấp 8 . 
C. tăng gấp đôi .   
D. tăng gấp 4 . 
Câu 17. Tính chất nào sau đây không phải của động năng ? 
A. Có tính tương đối . 
B. Có giá trị dương . 
C. Phụ thuộc vào hệ quy chiếu . 
D. Có giá trị dương hoặc âm .   
Câu 18. Một vật khối lượng m đang chuyển động ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc 
là 
A. 3v . 
B. v/3 .   
C. 2v/3 . 
D. v/2 . 
Câu 19. Động lượng là đại lượng vector A. cùng phương, cùng chiều với vector vận tốc.   
B. có phương hợp với vector vận tốc một góc α bất kì. 
C. có phương vuông góc với vector vận tốc. 
 
ĐÁP ÁN 
D. cùng phương, ngược chiều với vector vận tốc. 
Câu 20. Vật m được thả rơi tự do ( không vận tốc đầu) từ độ cao h = 200m xuống đất. Lấy g=10m/s2 . Vận tốc của vật khi nó rơi được 180m là A. 20 m/s. 
B. 60 m/s.   
C. 40 m/s. 
D. 80 m/s. 
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Bảng 4.4. Bảng đáp án của 2 đề kiểm tra. 
 Số lượng câu hỏi và đáp án ở mỗi đề là như nhau. Thứ tự câu hỏi và đáp án được thay đổi ngẫu nhiên theo sự xáo trộn của phần mềm xáo đề. 

Hướng dẫn giải ( ĐỀ 1 ) 
	Câu 
	Tóm tắt 
	Giải 

	1 
	𝑚
Ô-tô A 𝑣1⃗1 
𝑚
Ô-tô B 𝑣2⃗2 
A và B chuyển động cùng 	chiều. 	Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B ? 
	Vận tốc của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B : 
𝑣𝐴𝐵⃗ = 𝑣1⃗ − 𝑣2⃗ 
Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là : 
𝑝𝐴𝐵⃗ = 𝑚1. 𝑣𝐴𝐵⃗ = 𝑚1. (𝑣1⃗ − 𝑣2⃗) 
 

	2 
	Một 	viên 	đạn 
𝑚 = 2 𝑘𝑔    
	 	bay 
𝑣 = 250𝑚/𝑠
thẳng đứng  lên cao. 
Nổ ra thành 2 mảnh khối lượng m1 = m2.  Mảnh 1 bay ngang với vận tốc v1=500m/s. v2 ? 
	Xem hệ viên đạn ngay trước và sau khi nổ là hệ kín. Áp dụng định luật bảo toàn 
động lượng : 	𝑝2⃗ 	𝑝⃗ 𝑝





𝑝⃗ = 𝑝1⃗ + 𝑝2⃗ 
𝑚𝑣⃗ = 𝑚1𝑣1⃗ + 𝑚2𝑣2⃗ 
Với 	1⃗ 
𝑝 = 𝑚. 𝑣 = 2 . 250 = 500 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 	 
𝑝1 = 𝑚1. 𝑣1 = 1 . 500 = 500 𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 Theo định lí Pi-ta-go : 

𝑝2 = 𝑝[image: ]. 𝑚/𝑠 
Mà  𝑝2 = 𝑚2. 𝑣2 ⇒ 𝑣2	[image: ]𝑚2	 𝑚/𝑠 

	3 
	Lò xo nằm ngang, ban đầu không biến dạng. F = 3N. 
dãn |∆𝑙|=2 cm=0,02 m tính Wđh ? 
	Lực đàn hồi : F = k.|∆𝑙| ⇒ 𝑘 = 𝐹/|∆𝑙| = 150 N/m. 
Thế năng đàn hồi : Wđh= ½ k.|∆𝑙|P2 
 	= ½ . 150. 0,022 
 	= 0,03 J 

	4 
	m = 500g = 0,5 kg 
	Chuyển động theo chiều âm ⇒ v = - 12 m/s 



	
	chuyển động theo chiều âm trục x 
|𝑣|=43,2 km/h=12m/s Tính p ? 
	Động lượng của vật : p = m.v = - 6 m/s 

	5 
	m = 1 tấn = 1000 kg v0 = 72 km/h = 20 m/s hãm phanh ⇒ đi được  s = 50 m ⇒ v = 0 tính lực hãm Fh = ? 
	Áp dụng định lí động năng ta có : 
∆𝑊đ = 𝐴  
⇔  𝑊đ − 𝑊đ0 = 𝐹ℎ. 𝑠. cos 𝛼             
⇔ 0 − [image: ]𝑚𝑣02 = 𝐹ℎ. 𝑠. cos(1800)       
−𝑚𝑣02
	⇔ 𝐹ℎ =	(1800) = 4 000 𝑁 
2. 𝑠. cos

	6 
	Vật có m=1kg rơi tự do t = 0,5 s g = 9,8 m/s 
|∆𝑝| = ? 
	Rơi tự do : v0 = 0 
Vận tốc vật lúc 0,5s : v = g.t = 4,9 m/s Độ biến thiên động lượng : 
	 	|∆𝑝| = p – p0 = 4,9.1 – 0 = 4,9 kg.m/s 

	7 
	 
	Động năng không thể có giá trị âm. 

	8 
	Vật m thả rơi tự do  (v0 = 0) từ độ cao  h1 = 200 m khi nó rơi được 180m tính v ? 
	Vật rơi được 180m ⇒ h2 = 20 m. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có : 
W1 = W2 
⇔  mgh1 = mgh2 + ½.mv2 ⇔  v = 60 m/s 

	9 
	𝑝1⃗ = 𝑝⃗ 
|𝑝2⃗| = |𝑝⃗|, ngược chiều  𝑝⃗ 
∆𝑝⃗= ? 
	Nếu giả sử chọn chiều chuyển động của bóng lúc đập vào tường là chiều dương thì khi đó  
𝑝1⃗ = 𝑝⃗    và    𝑝2⃗ = − 𝑝⃗ khi đó  ∆𝑝⃗ = 𝑝2⃗ - 𝑝1⃗ = -2𝑝⃗ 

	10 
	m2 = ½ m1 v2 = 2 v1 
𝑊đ2  = ? 
𝑊đ1
	Ta có : Wđ = ½ mv2 
𝑚2𝑣22
	𝑊đ2	2	 
	⇒	=	2 = 2
	𝑊đ1	𝑚1𝑣1
2



	11 
	Ban đầu có 2 vật  
𝑣ậ𝑡 𝑚 𝑐ó 𝑣ậ𝑛 𝑡ố𝑐 𝑣        

𝑣ậ𝑡2𝑚đ𝑎𝑛𝑔 đứ𝑛𝑔 𝑦ê𝑛
Sau va chạm : 2 vật dính vào nhau cùng chuyển động với vận tốc v’ . Tính v’ ? 
	Xem hệ vật ngay trước và sau va chạm là hệ kín. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có : 
𝑝1⃗ + 𝑝2⃗ = 𝑝⃗′ 
Chiếu lên chiều chuyển động thì  m.v = (m + 2m).v’ ⇒ v’ = v/3. 

	12 
	 
	Vật nằm yên trên sàn nằm ngang có thể có thể có thế năng do tùy theo cách ta chọn mốc(gốc) thế năng . 

	13 
	P=100 kW=100 000 W v = 36 km/h = 10 m/s tính Fk ? 
	Áp dụng công thức : 
𝐴
𝑃 =  = 𝐹𝑘⃗. 𝑣⃗ 
𝑡
Vì 𝐹𝑘⃗ ⇈ 𝑣⃗ nên 𝐹𝑘⃗. 𝑣⃗ = 𝐹𝑘. 𝑣 
𝑃
⇒ 𝐹𝑘 =  = 10 000 𝑁 
𝑣

	14 
	Mảnh 1 𝑣𝑀1 
Mảnh 2 2𝑣𝑀2 
Wđ1 + Wđ2 = Wđ 
Wđ1 = ? Wđ 
	Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho đầu đạn ngay trước và sau khi nổ, ta có : 
𝑣1
0 = 𝑀𝑣1 + 2𝑀𝑣2 ⇒ 𝑣2 = − 2
𝑀𝑣12
	Động năng của vật 1: 𝑊đ1 =	 
[image: ][image: ]2 𝑣	2
	2 	𝑀𝑣12 
Động năng của vật 2: 𝑊đ2
[image: ]	𝑀𝑣12	𝑀𝑣12
	Động năng của 2 vật	 
[image: ]3𝑀𝑣12	3𝑊đ1                            = 
Suy ra ∶ 𝑊đ[image: ]𝑊đ 

	15 
	 
	Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc nên nó là đại lượgn vector. Trong hệ kín thì động 

	
	
	lượng được bảo toàn. 

	16 
	 
	Ta có :           𝑝 = 𝑚. 𝑣 ⇒ 𝑝2 = 𝑚2. 𝑣2 
	𝑚. 𝑣2	𝑚2. 𝑣2
Mặt khác ∶     𝑊đ =	= 	 
	2	2. 𝑚
Suy ra :        p2 = 2m. Wđ 

	17 
	 
	Thế năng của vật tại một vị trí trong trọng trường không phụ thuộc vào vận tốc của vật đó. 

	18 
	 
	Đơn vị của công là Jun (J). 

	19 
	 
	Động lượng là đại lượgn vector, cùng phương, cùng chiều với vector vận tốc. 

	20 
	 
	Vì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực ( lực thế) nên cơ năng của vật được bảo toàn. 
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Bảng 4.5. Bảng hướng dẫn giải bài kiểm tra(đề 1). 
4.2.3- Tổng kết bài kiểm tra  
 Sau khi chấm điểm các bài làm của 40 học sinh trên thang điểm từ 0 đến 10. 
Tổng kết được điểm số các bài kiểm tra như sau: 
	Điểm 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Số học sinh 
	0 
	0 
	3 
	4 
	6 
	10 
	7 
	6 
	4 
	0 


Bảng 4.6. Bảng thống kê điểm số của học sinh lớp 10A1. 
4.2.3.1- Biểu đồ phân bố điểm 
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Hình 4.1. Biểu đổ thể hiện sự phân bố điểm kiểm tra Vật Lý của học sinh lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình. 
4.2.3.2- Nhận xét: 
a) Nhận xét qua biểu đồ : 
· Đồ thị phân bố gần giống dạng hình tháp, phổ điểm phân bố từ 3 đến 9, tăng dần từ điểm 3 đến điểm 6 rồi giảm dần về điểm 9. Các điểm số phân bố tập trung ở khu vực điểm 6. Điểm số của học sinh lệch về phía điểm từ trung bình đến khá. Số học sinh đạt 5, 6, 7 chiếm gần ½ của lớp.  
· Bài kiểm tra có thể phân tách học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi của lớp và có thể dùng để kiểm tra - đánh giá. 
· Điểm số trung bình và trên trung bình chiếm tỉ lệ cao (hơn 80%) cho thấy kết quả học tập của học sinh lớp này đạt yêu cầu. 
b) Đánh giá bài trắc nghiệm (trên thang điểm thô – 20 điểm): 
Với  xi: là điểm bài trắc nghiệm của học sinh thứ i         thì ta có : 
 n: tổng số học sinh làm bài trắc nghiệm (n = 40)
· Điểm trung bình bài trắc nghiệm: 
∑𝑥𝑖
𝑥̅ =  = 12,4 ≈ 12 
𝑛
· Độ lệch tiêu chuẩn: 
𝑛∑𝑥𝑖2 − ( ∑𝑥𝑖)2
𝑠 = ≈ 1,7 
𝑛 (𝑛 − 1)
· Cho ta biết điểm số có phân bố tập trung xung quanh giá trị trung bình. Từ đó giúp ta thấy được mức độ phân tán của điểm số là nhỏ, tính chất tượng trưng trung bình lớn. 
· Điểm trung bình lý thuyết: 
𝑋𝐿 = 𝑋𝑀 + 𝑋𝑁 = 12,5 ≈ 12   
2
Với 𝑋𝑀 𝑙à đ𝑖ể𝑚 𝑡ố𝑖 đ𝑎 𝑐ủ𝑎 𝑏à𝑖 𝑡𝑟ắ𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚 (𝑋𝑀 = 20)        
𝑋𝑁 𝑙à đ𝑖ể𝑚 𝑐ó đượ𝑐 𝑑𝑜 𝑙ự𝑎 𝑐ℎọ𝑛 𝑛𝑔ẫ𝑢 𝑛ℎ𝑖ê𝑛 (𝑋𝑁 = 5)
· Từ thấy rằng 𝑥̅ ≈ 𝑋𝐿 nên có thể nói rằng bài trắc nghiệm này là vừa sức đối với học sinh. 
c) Theo chuẩn kiến thức – kĩ năng: 
· Qua bài làm của nhóm học sinh này, có 20 học sinh làm đề 1 và 20 học sinh làm đề 2. Kết quả chung cho cả 2 đề được quy về đồng nhất và lập thành bảng hai chiều bao gồm nội dung kiểm tra, tỉ lệ % học sinh chọn đáp án đúng (tô đậm) và tỉ lệ % học sinh chọn đáp án sai hoặc bỏ trống (bình thường) tương ứng từng nội dung của bài kiểm tra, được tổng kết lại như sau: 
	Nội dung (câu) 
	Tỉ lệ % học sinh chọn đáp án tương ứng 

	
	A 
	B 
	C 
	D 
	Missing 

	1 
	35 
	25 
	30 
	10 
	0 

	2 
	2,5 
	40 
	22,5 
	30 
	5 

	3 
	7,5 
	7,5 
	72,5 
	10 
	2,5 

	4 
	10 
	65 
	10 
	15 
	0 

	5 
	12,5 
	10 
	65 
	12,5 
	0 

	6 
	10 
	62,5 
	17,5 
	7,5 
	2,5 

	7 
	10 
	7,5 
	15 
	67,5 
	0 

	8 
	27,5 
	15 
	7,5 
	50 
	2,5 

	9 
	50 
	10 
	20 
	20 
	0 

	10 
	57,5 
	12,5 
	5 
	25 
	0 

	11 
	40 
	15 
	32,5 
	12,5 
	0 

	12 
	55 
	7,5 
	17,5 
	17,5 
	0 

	13 
	7,5 
	62,5 
	12,5 
	17,5 
	0 

	14 
	12,5 
	25 
	55 
	7,5 
	0 

	15 
	10 
	75 
	10 
	5 
	0 

	16 
	30 
	12,5 
	42,5 
	12,5 
	2,5 

	17 
	25 
	45 
	12,5 
	15 
	2,5 

	18 
	0 
	2,5 
	5 
	92,5 
	0 

	19 
	90 
	5 
	2,5 
	2,5 
	0 

	20 
	12,5 
	62,5 
	20 
	5 
	0 


Bảng 4.7. Bảng thống kê tỉ lệ % học sinh lựa chọn đáp án ứng với từng cấu trắc 
nghiệm. 
· Bảng thống kê độ khó (P) và độ phân cách (D) của từng câu trắc nghiệm thông qua kết quả làm bài của học sinh: 
	Câu 
	Độ khó (difficulty) P 
	Độ phân cách (discrimination) D 

	1 
	0.35 
	0.50 

	2 
	0.40 
	0.50 

	3 
	0.73 
	0.45 

	4 
	0.65 
	0.60 

	5 
	0.65 
	0.70 

	6 
	0.63 
	0.55 

	7 
	0.68 
	0.55 

	8 
	0.50 
	0.60 

	9 
	0.50 
	0.70 

	10 
	0.58 
	0.65 

	11 
	0.40 
	0.40 

	12 
	0.55 
	0.50 

	13 
	0.63 
	0.55 

	14 
	0.55 
	0.60 

	15 
	0.75 
	0.30 

	16 
	0.43 
	0.55 

	17 
	0.45 
	0.40 

	18 
	0.93 
	0.15 

	19 
	0.90 
	0.20 

	20 
	0.63 
	0.65 


Bảng 4.8. Bảng thống kê độ khó, độ phân cách của từng câu trắc nghiệm. 
· Phân tích từng câu trắc nghiệm : 
Câu 1: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án A được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử B, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 2: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  




 
 
 
Câu 3: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu dễ và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án C được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, B, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch 
(nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Cần lưu ý học sinh đổi đơn vị trước khi tính toán. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 4: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Chú ý với học sinh về cách xét dấu của vận tốc trong câu trắc nghiệm này. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
	Đáp án B đượ
	ều hơn 

	nhóm thấ
		 A, C, D có s	ọn đúng theo tương quan nghịch 

	(nhóm thấp ch
	ều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 


Câu 5: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án C được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, B, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Tuy nhiên các mồi nhử vô dụng đối với các học sinh nhóm cao. Cần chỉnh sửa lại đôi chút để sử dụng lại. 
Câu 6: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Chú ý với học sinh lấy g=9,8 m/s2, một số học sinh làm bài theo quán tính lấy g=10 m/s2. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 7: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  không học kĩ lí thuyết. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 8: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án D được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, B, C có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Các học sinh không làm được câu này là do đọc đề không kĩ, giáo viên lưu ý với học sinh “…vật rơi được 180m…” có nghĩa là nó cách mặt đất 200 – 180 = 20 m .Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 9: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
	Đáp án D đượ
	ều hơn 

	nhóm thấ
		 A, B, C có s	ọn đúng theo tương quan nghịch 

	(nhóm thấp ch
	ều hơn nhóm cao). Các học sinh không làm được câu này là do 


Đáp án A được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử B, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 10: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án A được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử B, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Giáo viên chú ý với học sinh về cách xác định hướng của vật và chọn một chiều dương nhất định. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 11: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án A được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử B, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 12: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Câu 13: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Giáo viên nhắc học sinh phải đổi đơn vị trước khi làm bài. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 14: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án C được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, B, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 15: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu dễ và  có độ phân cách khá tốt.  
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Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Tuy nhiên cần phải chỉnh sửa đôi chút để có thể sử dụng lại lần sau. 
Câu 16: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án C được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, B, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 17: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu khó và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch 
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(nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Học sinh cần phải đọc kĩ các phương án để có lựa chọn chính xác. Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
Câu 18: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu rất dễ và  có độ phân cách kém.  
Đáp án D được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử C có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Còn mồi nhử A và B trở nên vô dụng vì không có học sinh nào chọn, phải chỉnh sửa nhiều hoặc bỏ câu trắc nghiệm này trong lần ra đề sau. 
Câu 19: Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu dễ và  có độ phân cách tạm được.  
Đáp án A được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử B, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Tuy nhiên các mồi nhử không đánh lừa được học sinh nhóm cao vì đây là câu lí thuyết, đã có sẵn trong chương trình, nên cần điều chỉnh lại câu trắc nghiệm này cho lần ra đề kế tiếp. 
Câu 20:Đây là câu trắc nghiệm thuộc nhóm câu trung bình và  có độ phân cách tốt.  
Đáp án B được số học sinh chọn theo tương quan thuận (nhóm cao chọn nhiều hơn nhóm thấp). Các mồi nhử A, C, D có số học sinh chọn đúng theo tương quan nghịch (nhóm thấp chọn nhiều hơn nhóm cao). Không cần chỉnh sửa khi ra đề lần sau. 
4.2.4- Đánh giá chung 
4.2.4.1- Mục tiêu của bài kiểm tra: 
· Kiểm tra kiến thức mà học sinh lĩnh hội được từ giáo viên trong quá trình học chương “Các định luật bảo toàn”. Dựa theo chuẩn kiến thức – kĩ năng của Bộ Giáo dục mà từ đó soạn ra một đề trắc nghiệm có phân bố số lượng các câu hỏi tương ứng với số tiết dạy. 
· Với một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ chỉ kiểm tra trong 30 phút, số lượng câu hỏi cũng giới hạn (20 câu) thì việc kiểm tra kiến thức tổng quát chương “Các định luật bảo toàn” của học sinh là một việc không dễ dàng, bởi có những bài toán rất hay nhưng không thể chế biến thành một câu trắc nghiệm vì học sinh sẽ không làm kịp bài. 
· Tỉ lệ câu hỏi: mỗi đề kiểm tra có 20 câu trắc nghiệm phân bố theo chuẩn kiến thức – kĩ năng. Học sinh thường làm được ½ số câu nhưng không thể giải quyết  một cách trọn vẹn. Trong các câu bài tập chỉ có khoảng 3 câu được đánh giá là khó, ít học sinh làm được. Các câu còn lại thì học sinh đã được giáo viên giảng dạy trên lớp nên số câu trong đề như thế cũng khá hợp lý. 
· Thời gian làm bài: với đề kiểm tra này (30 phút với tổng 20 câu trắc nghiệm) thì đối tượng là học sinh giỏi sẽ làm bài vừa đủ thời gian, những đối tượng còn lại phải thật cố gắng mới kịp thời gian làm bài. Như vậy thời gian làm bài như trên là hợp lý.  
4.2.4.2- Học sinh: 
· Qua kết quả bài kiểm tra thì có khoảng 18% số học sinh trong lớp có điểm dưới trung bình. Số học sinh đạt điểm trung bình và trên trung bình chiếm khoảng 82% số học sinh trong nhóm. Từ kết quả này cho ta thấy tình hình học tập chung của học sinh lớp này là đạt yêu cầu. 
· Về phần kiến thức: 
 + Với những câu lý thuyết ở mức độ nhận biết, ghi nhớ thì có 60% học sinh thuộc bài, chọn đúng đáp án: các câu 7,15,18,19 . 
 + Câu hỏi mà học sinh không làm được tập trung vào câu suy luận, biến đổi công thức (các câu 10, 11, 13, 16) , tính toán, đổi đơn vị và cần kết hợp thêm kiến thức cũ (các câu 1, 2, 3, 5, 8, 14). Nguyên nhân do các em không học bài hay học bài chưa kĩ, chưa hiểu hết ý nghĩa bài học, không chú ý lắng nghe giảng bài. Những học sinh này còn hấp tấp trong việc đọc các đáp án. 
 + Các em cần phải tự giác, tích cực trong học tập, chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, nếu gặp vấn đề khó khăn trong học tập thì phải hỏi giáo viên hay các bạn học tốt hơn để hiểu rõ bài học và dành nhiều thời gian học bài, làm các bài tập vận dụng trong đề cương, sách bài tập. Giáo viên cần chú ý quan tâm đến nhóm học sinh không làm được những câu lí thuyết, tính toán đơn giản để định hướng học tập cho các em đạt kết quả tốt trong kì kiểm tra tập trung và thi học kì II sắp tới. Khi giảng dạy phần này, giáo viên phải giảng rõ ràng để học sinh nắm được cốt lõi vấn đề và thường xuyên khảo bài các em nhiều hơn, kịp thời chấn chỉnh giúp các em lấy lại kiến thức cơ bản của bài học từ đó các em mới có hứng thú trong việc làm thêm các bài tập có liên quan. 
· Về phần kĩ năng: 
 + Có khoảng 77% số học sinh trong lớp làm được các câu hỏi đơn giản, chủ yếu nhớ lại lí thuyết và vận dụng công thức đơn giản để tính ra đúng đáp án. 
 + Đa số các học sinh (khoảng 40%)  làm được 3 câu (câu 1, 2, 14) được đánh giá là khó. 
 + Các học sinh trong lớp hơi yếu phần vận dụng, nhất là các bài tập vận dụng liên quan đến hình vẽ, chọn chiều cho vận tốc, vị trí vật rơi cách mặt đất, bài toán hai vật dính vào nhau… được thể hiện dưới nhiều cách nhìn nên có ½ số học sinh trong nhóm làm sai các câu này (như các câu 2, 4, 8, 9, 11, 17, 20). 
 + Phần các câu hỏi tính toán: các em chưa có kĩ năng phân tích đề từ đó dẫn đến việc không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào để đạt yêu cầu của bài toán, đa số học sinh làm được bài nhưng bên cạnh đó cũng còn có một số em ghi được công thức nhưng không tìm ra được cách giải. 
 + Về mặt phương pháp ta chưa thể đánh giá chính xác bài kiểm tra như thế là khó hay vượt quá trình độ trí tuệ của học sinh mà qua phân tích cho thấy nguyên nhân cơ bản là học sinh không vận dụng được nhiều và khả năng tổng hợp, tư duy kiến thức còn yếu. 
 + Học sinh thiếu kĩ năng làm bài tập (bấm máy sai, đổi sai đơn vị…), chưa có khả năng tìm tòi suy nghĩ sáng tạo, làm rập khuôn theo những gì đã học. 
 + Với học sinh không làm tốt bài kiểm tra thì bản thân các em cần phải tự rèn luyện nhiều hơn. Giáo viên động viên các em cố gắng phấn đấu trong học tập. Đồng thời, giáo viên cần phải giảng dạy kĩ hơn, nhằm tăng khả năng vận dụng của học sinh theo từng mức từ dễ đến khó để các em theo kịp bài học. 
4.2.4.3- Giáo viên: 
· Giáo viên giảng bài cần nói rõ định nghĩa và ý nghĩa của các đại lượng liên quan, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong định nghĩa. 
· Cần rèn luyện khả năng vận dụng (cả ở các bài tập của các chương trước) và tăng cường khả năng tư duy cho học sinh qua việc giải các bài tập định lượng và định tính. 
• Cụ thể : 
+ Ở bài Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng, giáo viên nhấn mạnh định nghĩa động lượng, định luật bảo toàn động lượng và cách tính đại lượng này. Về phần bài tập áp dụng trong sách giáo khoa chỉ nằm ở việc vận dụng công thức cơ bản, giáo viên cần hướng dẫn học sinh vận dụng định luật bảo toàn động lượng trong các trường hợp hai vật va chạm trực diện, bài toán đạn nổ, hay tính tương đối của vận tốc, ... Từ đó phát huy khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh trong lúc giải quyết các bài tập liên quan. Ở phần này nên vẽ hình rõ ràng, xác định hướng của các vector thành phần, hướng dẫn cho học sinh từng bước xây dựng định luật (từ biểu thức vector rồi chiếu lên các hệ trục tọa độ, ứng dụng các tỉ số lượng giác, đổi đơn vị, bấm máy,…)  
+ Bài Công và Công suất : Giáo viên giải thích rõ cho học sinh phần định nghĩa công và công suất; rèn luyện thêm cách tính công, công suất và các đại lượng trong các công thức tính công và công suất. 
+ Bài Động năng: Giáo viên lưu ý phần vận dụng định lí động năng vào việc giải bài tập cho học sinh, đồng thời nhắc lại các kiến thức về chuyển động trong quá trình giải bài tập ở phần này. 
+ Bài Thế năng: nhấn mạnh học sinh phần định nghĩa cũng như là công 
thức tính thế năng trọng trường - đàn hồi, các lực thế, cách chọn gốc thế năng trong một số bài toán sao cho việc giải toán là thuận tiện nhất, và ghi nhớ rằng Công của trọng lực, lực đàn hồi bằng  độ giảm thế năng. 
+ Bài Cơ năng: học sinh đã được học kĩ bài Động năng và Thế năng, ở bài này lưu ý học sinh điều kiện áp dụng định luật bảo toàn cơ năng là khi vật nằm trong trường lực thế. Các bài tập chủ yếu là vận dụng lại các kiến thức có trong bài Động năng và Thế năng. 
· Các học sinh trung bình yếu cần được khảo bài thường xuyên và quan tâm nhiều hơn. 
4.2.4.4- Sách giáo khoa: 
· Cần phân bổ thêm thời gian để rèn luyện khả năng vận dụng Định luật bảo toàn động lượng, Định lí động năng cho học sinh. 
KẾT LUẬN 
Cấu trúc luận văn gồm: 
Chương I : Mở đầu: Giới thiệu sơ lược về lí do chọn đề tài và cũng như các định hướng sẽ làm trong luận văn. 
Chương II: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra - đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng: được trình bày chi tiết và cụ thể, cung cấp cho người đọc những tìm hiểu về kiểm tra - đánh giá bao gồm định nghĩa và các hình thức của kiểm tra - đánh giá, mục đích, tiêu chí của kiểm tra - đánh giá. 
Chương III: Cách biên soạn đề kiểm tra - đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng: chương này tìm hiểu hai hình thức của bài kiểm tra gồm tự luận và trắc nghiệm khách quan, cách soạn đề kiểm tra và đánh giá kết quả bài trắc nghiệm khách quan. 
Chương IV: Thực nghiệm sư phạm lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh (gồm các bước chính: tìm hiểu đối tượng thực nghiệm sư phạm, soạn đề kiểm tra chương “Các định luật bảo toàn” dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, thông qua tổ bộ môn, in và photocopy đề kiểm tra, tiến hành kiểm tra, chấm bài, thu thập số liệu, xử lí số liệu, nhận xét, đánh giá kết quả, thông báo cho học sinh và kiến nghị). 
Qua kết quả thực nghiệm sư phạm cho ta thấy được những ưu điểm và khẳng định tính hiệu quả của kiểm tra - đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. 
Bên cạnh đó, việc kiểm tra - đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng không những giúp cho học sinh tự đánh giá năng lực của bản thân, từ đó có hướng rèn luyện, phấn đấu mà còn giúp cho giáo viên thấy được những ưu, khuyết điểm trong việc giảng dạy để từ đó kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, nhấn mạnh những điểm cần thiết trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra, còn giúp giáo viên có những nhận định khá chính xác về khả năng, tính cách của từng học sinh để có những biện pháp rèn luyện, bồi dưỡng thích hợp. 
Tóm lại, bài luận văn này cung cấp cho người đọc hiểu các hình thức kiểm tra 
- đánh giá theo hướng đổi mới phương pháp dạy học của nước ta hiện nay. Giúp cho giáo viên và học sinh có những thay đổi tích cực và kịp thời trong cách dạy và cách học. Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu ngắn, còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy và không có điều kiện thuận lợi để thực nghiệm đề kiểm tra trong đợt thực tập sư phạm nên dù rất cố gắng và thận trọng nhưng luận văn này có thể vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý để tài liệu này hoàn chỉnh hơn.   
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